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GIỚI THIỆU CÁC KHÓA THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO MUỐI ĐẤT MỞ RỘNG

Khi cầm trên tay một trong 6 cuốn Sách “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH NGÔN SỨ I-SAI-A”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THÁNH PHAO-LÔ”, “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH CÁC THÁNH VỊNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN”, chắc bạn sẽ thắc mắc “Do đâu hay vì sao mà có cuốn Sách và Khóa học mang một trong những cái tên ấy?”
Tôi xin được phép chia sẻ với bạn quá trình hình thành các Sách và các Khóa học mang các danh xưng trên.

1.- Vào tháng 11.2006, khi tôi đang ở quận Cam (CA) thì nhận được thư điện tử của người bạn thân là tiến sĩ Lê Xuân Hy, giáo sư của Seattle University (viết tắt là SU) là Đai học của Dòng Tên ở thành phố Seattle, bang Washing-ton, vùng tây bắc Hoa Kỳ. Anh Lê Xuân Hy viết cho tôi rằng ở trên Seattle có một việc rất quan trọng và thú vị đang chờ tôi. Thật ra thì không có thư của anh Lê Xuân Hy, tôi cũng đã có chương trình đến Seattle để dự một Khóa Thánh Linh Đặc Sủng, nhờ sự thu xếp và giúp đỡ của một vài anh chị trong Phong Trào này ở Orange County. Vậy là tôi có 2 lý do hay 2 công việc ở thành phố Seattle. 

Sau khi Khóa Thánh Linh kết thúc, tôi đến thăm gia đình anh Lê Xuân Hy và được gia đình Anh cho tá túc mấy ngày. Sau vài lời thăm hỏi, Anh Lê Xuân Hy trao ngay cho tôi một tập tài liệu dầy cộm. Đó là giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” của S.U. Anh Lê Xuân Hy nói với tôi là Ban Giám Đốc Đại Học Seattle đang tìm người dịch tài liệu này sang tiếng Việt và anh Lê Xuân Hy đã giới thiệu tôi, vì anh cho rắng tôi là người thích hợp nhất với công việc này. Anh Lê Xuân Hy đề nghị tôi đọc qua tài liệu anh vừa trao cho tôi và nếu tôi thấy công việc chuyển dịch sang tíếng Việt hấp dẫn thì anh sẽ đưa tôi vào Đại Học gặp người phụ trách chương trình “Scripture and Leadership Training vt SALT.”

2. Sáng hôm sau, tôi nói với anh Lê Xuân Hy là tôi thấy tài liêu này rất hay và độc đáo. Tôi cho rằng nếu giáo dân trong nước có cơ hội học hỏi Thánh Kinh theo chương trình và phương pháp của “Scripture and Leadership Trai-ning, vt SALT” thì sẽ rất hữu ích. Thật ra trong Giáo hội Việt Nam việc học hỏi Thánh Kinh của giáo dân còn rất hạn chế, không chỉ thiều thầy mà thiếu cả tài liệu và vẫn theo phương pháp cổ truyền (thầy giảng/trò nghe). Từ 2005 mới có thêm chương trình và phương pháp “Thánh Kinh một trăm tuần” (The Bible in 100 weeks) của linh mục Marcel le Dorze, thuộc hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (M.E.P.) do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm triển khai tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn mà tôi được cộng tác ngay từ buổi đầu, từ việc chuyển dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt ngữ cho đến việc tổ chức lóp, tập huấn phương pháp đọc và chia sẻ Lời Chúa cho các học viên. Tôi cũng bày tỏ nỗi lo ngại to lớn của tôi là sợ không đủ khá năng và vốn liếng tiếng Anh để làm công việc chuyển dịch một tài liệu Thánh Kinh quan trọng như thế này sang tiếng Việt. Được anh Lê Xuân Hy khích lệ, động viên và hứa sẽ cộng tác với tôi và sẽ mời thêm một số linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Mỹ và Canađa hợp tác, tôi chấp nhân đi gặp người phụ trách của Đại Học Seattle.

3. Người đón tiếp hai anh em chúng tôi là Bà Tiến sĩ Sharon Henderson Callahan, Phó Giáo sư, Giám đốc Chương trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất», Phó Khoa Trưởng đặc trách các Học Viện và Đời sống Sinh viên của Trường Thần Học và Thừa Tác Vụ thuộc Đại Học Seattle. Bà Sharon Henderson Callahan nói với chúng tôi về giá trị chuyên môn cao về mặt Thánh Kinh, Thần Học, Tu Đức và Lãnh Đạo Ki-tô giáo và về ích lợi nhiều mặt của chương trình và phương pháp «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã được chứng nghiệm qua nhiều năm giảng dậy tại Đại Học. Bà cũng nói lên ước muốn của Ban Giám Đốc Nhà Trường là muốn người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam có được cơ hội học hỏi Thánh Kinh qua chương trình và phương pháp đặc biệt này.

Buổi gặp gỡ và trao đổi rất cởi mở và thân tình. Kết quả là tôi nhận việc chuyển dịch bộ Tài Liệu «Scripture and Leadership Training  vt SALT» sang tiếng Việt.  

4. Sau 6 tháng miệt mài lao động, tôi đã dịch xong toàn bộ Tài liệu “Scripture and Leadership Training vt SALT” gồm 6 sách: Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, Các Thánh Vịnh và Tin Mừng Gioan, cả phần của học viên (students) lẫn phần của giảng viên (leaders). Anh Lê Xuân Hy đã lập một ê-kíp cộng tác viên rất hùng hậu và chất lượng để làm công việc hiệu đính bản dịch, trong đó, ngoài hai vợ chồng anh chị Lê Xuân Hy và Nguyễn Thị Hoa còn có một linh mục Dòng Tên là linh mục Trần Quốc Anh, lúc đó đang dọn tiến sĩ tại Đại Học Georgetown của Dòng Tên ở Washington DC và một thầy Dòng Tên là Nguyễn Văn Thảo (nay đã là linh mục và đang dọn bằng tiến sĩ tại một Đại Học ở California) và một vài anh chị em giáo dân khác ở Mỹ và Canađa. Anh Lê Xuân Hy còn lập một ê-kíp phụ trách công việc dàn trang cho công trình chung của nhóm chúng tôi, trong đó có con gái lớn của Anh Hy-Chị Hoa và vài người khác.

5. Giữa tháng 6.2007 phái đoàn Đại Học Seattle U gồm 14 người do Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan đứng đầu, sang thăm Việt Nam. Đoàn đã lần lượt được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Sàigòn và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm (lúc đó chưa làm giám mục), Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ tiếp tại Tòa Tổng Giám Mục và Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn. Trong hai cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đoàn các giáo sư Đại Học Seattle, tôi hân hạnh được Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ gửi gấm cho Đoàn để họ tạo điều kiện cho tôi được tham dự một hai Khóa “Scripture and Leadership Training, vt SALT”  tại Seattle University.   

Trước khi đoàn đến TpHCM thì anh chị em chúng tôi cũng đã thực hiện được công việc dàn trang và phát hành (dạng photocopy) cuốn MUỐI ĐẤT (1), song ngữ Anh Việt, là phần của học viên của 4 cuốn Sách đầu của giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” là Sách Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, để ra mắt và để Đoàn sử dụng trong việc trình bày cho các Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tổng Giáo phận Huế.

Trong cuốn sách trên, chúng tôi hân hạnh có được 2 thư giới thiệu, một của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và một của Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan. 

6. Với giấy mời của Seattle University nhờ giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Hy vận động cho tôi, tôi lại có cơ hội trở lại Seattle một lần nữa, với tư cách là “sinh viên dự thính và miễn phí” của 2 Khóa Thánh Kinh tại SU là Khóa “Thánh Kinh Cựu Ước” và Khóa “Tin Mừng Máccô”. Nhờ hai Khóa học này mà tôi được khai sáng về cách các giáo sư triển khai các đề tài của một Sách và cách các sinh viên chuẩn bị và tham dự một buổi học. 

Ngay trong thời gian ở Seattle này, tôi được Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố Seattle cho phép và nâng đỡ để có thể tồ chức được hai Khóa có tính thử nghiệm: Khóa “Xuất Hành” cho các hội viên Hội Thánh Linh Seattle và Khóa “Thánh Phaolô” cho các thành viên Ban Giáo Lý Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tham dự Khóa này có cả một Phó Tế vĩnh viễn tương lai và hai ba Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đang phục vụ tại đây

7- Hai Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” trên đã đem lại kết quả đầy bất ngờ, khiến tôi tự tin và hăng hái trong việc tổ chức các Khóa tại Việt Nam. Cuối năm 2007 tôi về Việt Nam thì ngay đầu năm 2008 tôi đã được mời ra Huế tổ chức một buổi giới thiệu chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” cho các linh mục, tu sĩ và một số giáo dân nòng cốt tại Trung Tâm Mục Vụ Huế. Không lâu sau buổi giới thiêu này, hai Khóa đầu tiên là Khóa “Xuất Hành” và Khóa Tin Mừng Máccô đã được khai giảng tại Nguyện Đường Trung Tâm Mục Vụ Huế với sự hiện diện và  huấn từ của Đức Giám Mục Phụ Tá, FX Lê Văn Hồng, tay mặt Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể. Các học viên tham dự hai Khóa kể trên gồm hai linh mục, một vài nam tu, một số Nữ Tu thuộc các Dòng Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Đi Viếng và Thánh Phaolô. Từ đầu năm 2008 đến giữa năm 2010 (trừ thời gian lễ tết và hè) cứ hai tuần tôi ra Huế một lần, ở ngoài đó từ sáng thứ sáu đến sáng thứ hai tuần sau, để tổ chức và hướng dẫn các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, Tu viện Thánh Phaolô, Giáo Xứ Kim Long, Giáo Xứ Gia Hội, Giáo xứ Tây Linh. Tổng số Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được tổ chức ở Huế là 12 Khóa: 2 Khóa Xuất Hành, 2 Khóa Tin Mừng Máccô, 1 Khóa Isaia, 4 Khóa Thánh Phaolô, 2 Khóa Các Thánh Vịnh và 1 Khóa Tin Mừng Gioan.

8- Tại Huế các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” được khởi đầu ở Trung Tâm Mục Vụ rồi lan ra các Giáo Xứ và Tu Viện. Còn ở Sàigòn thì Giáo Xứ Tân Phước là Giáo Xứ đầu tiên đón nhận chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” với Khóa Xuất Hành được mở ngày  26.01.2008. Tôi phải chờ tới ngày 25.02.2009 mới mở được Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đầu tiên là Khóa Thánh Phao-lô tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn, tuy ngay từ đầu năm 2008 tôi đã có báo cáo và đề nghị được mở các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện. Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, lên Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 1.2008 đến tháng 6.2012 chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được triển khai tại các Giáo Xứ Tân Phước, Tân Hòa, Lạng Sơn, Tân Định, Tu Viện Trinh Vương, Tu Viện Đắc Lộ Dòng Tên và nhất là tại Học Viện (Trung Tâm) Mục Vụ Sài-gòn. Ngoài Sài-gòn có một vài Khóa đã được mở tại Giáo Xứ Phong Cốc, Tây Ninh (giáo phận Phú Cường). 

Kể cả 2 Khóa ở Seattle, và 12 Khóa ở Huế, thì cho đến giữa năm 2012 này, tổng số các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được mở tại các nơi là 43 Khóa (9 Khóa Xuất Hành, 7 Khóa Tin Mừng Mác-cô, 5 Khóa I-sai-a, 14 Khóa Thánh Phao-lô, 5 Khóa Các Thánh Vịnh và 5 Khóa Tin Mừng Gio-an).

9. Trên đây là các “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy, nghĩa là theo sát nội dung và cung cách triển khai, học hỏi và chia sẻ của Đại Học Seattle. Đó là phương pháp học chủ động, chú trọng đến “tự khám phá” bằng làm việc cá nhân theo phương châm của William Barclay trong cuốn Daily Celebration (được Otta Wald trích lại trong cuốn Joy of Discovery in Bible Study): 

“Chỉ khi chân lý được ta khám phá ra, nó mới là của ta. Khi một người chỉ được nói cho biết về chân lý, thì chân lý ấy là cái gì ở bên ngoài người ấy và người ấy dễ quên nó lắm. Khi người ấy được hướng dẫn để tự mình khám phá chân lý, thì chân lý trở thành một phần thân thiết của người ấy và người ấy sẽ không bao giờ quên.”  

Trong quá trình hướng dẫn các khóa, tôi thấy nhiều học viên bỏ lớp lưng chừng hoặc chỉ học một hai Khóa rồi thôi. Lý do có thể là vì những người ấy hoặc không đủ khả năng theo học hoặc không có thời gian soạn bài. Vì thế mà tôi nhìn ra một nhu cầu chính đáng là phải làm cho nội dung và phương pháp Muối Đất trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với đại đa số giáo dân Việt Nam. Và tôi âm thầm ôm ấp dự định sẽ sọan ra một Bộ “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng, cho đại chúng.

10. Chúa Quan Phòng thật kỳ diệu và bất ngờ! Đầu tháng 6 năm 2010 này, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, giảng viên của Học Viện Mục Vụ và là Chủ Nhiệm các Khóa “Quản Trị Mục Vụ” đã ngỏ ý mời tôi tham gia vào các Khóa của ngài bằng cách đưa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” vào chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ.” 

Tôi đã đề nghị lấy Sách Xuất Hành làm Khóa Thánh Kinh đầu tiên. Được sự chấp nhận của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, tôi dành thời gian soạn bài bằng cách dựa vào Khóa Xuất Hành của chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy để làm nên một giáo trình mới cho Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ. Học viên của Khóa này tất cả đều là các “Chức Việc” của các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Sài-gòn. Đó là Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”

Sau Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” này tôi đã tiếp tục hướng dẫn thêm 3 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng khác là các Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. Học viên của 3 Khóa sau này đã đựoc mở rộng cho các Nữ Tu và Giáo Dân nào có nhu cầu học hỏi Thánh Kinh, chứ không chỉ thu hẹp trong số các học viên của chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ”

Tôi hy vọng sẽ còn được tiếp tục phục vụ hai Khóa còn lại của chương trình Muối Đất là Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” và Khóa “Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh”

11. Tôi đã đem giáo trình “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” ra phục vụ 2 Khóa Thường Huấn cùa Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam tại Sài-gòn (tháng 3.2011) và Đà Lạt (tháng 6.2011). Tôi cũng đã đem giáo trình “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô” ra giúp Các Chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Sài-gòn học hỏi Thánh Kinh trong suốt 4 tháng cuối năm 2011 tại Tu Viện Tú Xuơng, Quận 3, TpHCM.
12. Điều sau cùng tôi muốn nói ở đây là về Tựa Đề các Sách/Khóa: “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách các Tác Giả các Thánh Vịnh”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an” v.v… Tôi lấy một định nghĩa rất thông dụng về người lãnh đạo mà các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, Thần Học và Tu Đức ngày nay đều tán thành. Đó là định nghĩa người lãnh đạo bằng 3 chữ P: 

“A leader is a person who influences a group of people towards the achievement of a goal (purpose)”

Tạm dịch 
“Người Lãnh đạo là một người (person) ảnh hưởng trên một nhóm người (people) để đạt được mục đích (purpose) đã đặt ra.” 

Theo định nghĩa này thì bất cứ ai cũng có thể là người lãnh đạo: các bậc cha mẹ, thầy cô, các chức sắc, huynh trưởng đểu là những người lãnh đạo, vì đếu là những người có ảnh hưởng trên nguời/những người khác, nhằm giúp nguời/ hững người ấy đạt được mục đích của ho.

Trong Lãnh Đạo Ki-tô giáo mục đích đã được đặt ra và phải đạt được là các Ki-tô hữu khám phá ra Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc nơi Người. Như vậy thì học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo chắc chắn không chỉ là việc thủ đắc những kỹ thuật vể tâm lý con người cũng như nắm bắt được các kỹ năng và phương pháp cần thiết. Học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo trước hết và trên hết phải là học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Thiên Chúa là Đấng đã thể hiện là một Nhà Lãnh Đạo Tuyệt Vời trong Lịch Sử của dân Ít-ra-en nói chung và trong Cuộc Xuất Hành của dân ấy nói riêng, cũng nhu học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Con Một Thiên Chúa làm người là Thầy Giêsu và của các môn đệ xuất sắc của Thiên Chúa như Môsê, Isaia, Phaolô v.v…

Đó chính là lý do tại sao tôi chọn tựa đề 

“Lãnh Đạo trong Sách …… hay “Lãnh Đạo theo Phong Cách………” cho cả Bộ Sách “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng! 

Hy vọng các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng này đóng góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện các quyết định của Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 và của Công Nghị Tổng Giáo Phận Sài-gòn năm 2011, cũng như giúp anh chị em giáo dân “đào sâu, tuyên xưng, cử hành, sống và truyền bá Đức Tin” trong Năm Đức Tin này.

Sàigòn ngày 31 tháng 03 năm 2012

Vọng Lễ Lá và Ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2012

và ngày 25 tháng 10 năm 2012

ĐÔI LỜI VỀ KHÓA

“LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH CÁC THÁNH VỊNH”

1. Khóa “Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh” là Khóa thứ 5 trong Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” mở rộng, gồm 6 Khóa: 

(1o) Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành, 

(2o) Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô, 

(3o) Lãnh đạo theo Phong cách Ngôn sứ  I-sai-a, 

(4o) Lãnh đạo theo Phong cách Thánh Phao-lô, 

(5o) Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh, 

(6o) Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an.  

Sáu Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” mở rộng này dựa theo Tài Liệu và Phương Pháp của 6 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” chính quy, của đ Đại học Dòng Tên ở thành phố Seatle (WA/Mỹ) là các Khóa: Xuất Hành, Tin Mừng Mác-cô, I-sai-a, Thánh Phao-lô, Thánh Vịnh và Tin Mừng Gio-an như bảng kê sau đây: 

	Các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” chính quy
	Các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” mở rộng

	1- Xuất Hành
	1- Lãnh đạo trong Sách Xuất Hành

	2- Tin Mừng Mác-cô
	2- Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô

	3- I-sai-a
	3- Lãnh đạo theo Phong cách Ngôn sứ  I-sai-a

	4- Thánh Phao-lô
	4- Lãnh đạo theo Phong cách Thánh Phao-lô 

	5- Thánh Vịnh
	5- Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh

	6- Tin Mừng Gio-an
	6- Lãnh đạo theo Phong cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an  


2. Vì thế, Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Các Thánh Vịnh” phải được giảng dậy sau 4 hai Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô và trước Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. 

Nhưng riêng tại Học viện Mục vụ Sài-gòn thì Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Các Thánh Vịnh” lại được giảng dậy sau cùng trong 6 Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. 
Lý do là vì trong năm học thứ nhất (2010-2011) Chương Trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ” của Học Viện Mục Vụ chỉ dành thời gian cho hai Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng”. Và 2 Khóa đã được triển khai ngay lúc đó là “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”. 

Sang năm học thứ hai (2011-2012) Chương Trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ” lại dành thêm thời gian cho 2 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng” nữa. Và 2 Khóa đã được triển khai tiếp là “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. 

Sang năm học thứ ba (2012-2013) Chương Trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ” lại dành thêm thời gian cho 2 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng” nữa. Và thế 2 Khóa cuối cùng đang và sẽ được triển khai là “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” và “Lãnh Đạo trong Sách Các Thánh Vịnh.” 

Tại các giáo xứ hay các Trung Tâm Mục Vụ khác thì 6 Khóa  thuộc Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng” sẽ lần lượt triển khai theo thứ tự nguyên thủy như trình bày ở trên.

3. Các Thánh Vịnh là một phần quan trọng trong Bộ Thánh Kinh Híp-ri và Ki-tô giáo. Các Thánh Vịnh đã từng nuôi dưỡng lòng đạo của người Do-thái, đã từng là lời cầu nguyện của chính Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa nhập thể làm người. 

Các Thánh Vịnh còn là thành phần căn bản của Các Giờ Kinh Phụng Vụ mà các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân tụng niệm hằng ngày.

4. Học Khóa “Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh”, các học viên sẽ gặt hái được 3 điều sau đây :

* một là có cơ hội khám phá kho tàng phong phú của lời/cách cầu nguyện của Dân Chúa thời Cựu và Tân Ước, 

* hai là có dịp sống thực sự những tâm tình của những con người khao khát, tìm kiếm Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin vào sự che chở, bênh vực và bảo vệ của Người.  

* ba là có khả năng hướng dẫn người khác cầu nguyện theo các Thánh Vịnh.

5. Khung trình bày mỗi đề tài trong Khóa “Lãnh Đạo trong Sách các Thánh Vịnh” 

Mỗi đề tài sẽ được trình bày theo thứ tự 6 đề mục như sau:  

1. Cầu nguyện mở đầu.

2. Chia sẻ cảm nghiệm, khám phá, quyết tâm, thay đổi nhờ đề tài đã học.

3. Đặt vấn đề hay câu hỏi gợi ý suy nghĩ tìm tòi.

4. Học hỏi.

5. Cầu nguyện kết thúc.

6. Chuẩn bị đề tài sau.

6. Các Đề Tài của Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Các Thánh Vịnh”
Đề Tài I: Khái Quát về Các Thánh Vịnh. 

Đề Tài II: Các Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng.
Đề Tài III:  Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ.
Đề Tài IV: Các Thánh Vịnh Than Vãn.
Đề Tài V: Các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách).

Đề Tài VI: Các Thánh Vịnh Tạ Ơn .
Đề Tài VII: Các Thánh Vịnh Vương Triều. 
Đề Tài VIII: Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan.
Ngày 03/12/2012
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Điện thoại 098 648 0337

Email: hnoivnguyen@yahoo.ca 
ĐỀ TÀI I

KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÁNH VỊNH

"Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu." Tv 100,1

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta bắt đầu một Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng» nữa là Khóa  «Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh.» 

Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Khóa học này cùng với những nỗ lực và hy sinh của tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta nài xin Thiên Chúa Cha chúc lành cho Khóa học của chúng ta. 

Chúng ta xin Chúa Giê-su Ki-tô dậy chúng ta cầu nguyện như Người đã dậy các môn đệ. 

Chúng ta xin Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí chúng ta và đưa chúng ta vào mối hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi.

1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào mấy phút cầu nguyện ngắn ngủi này và hướng mắt lên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và đang lắng nghe chúng ta. 

1.3 Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 100 là Thánh Vịnh “mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ĐỨC CHÚA”

Nhóm 1:  
Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,

  2 phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Nhóm 2:  
3 Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Nhóm 1:   
4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Nhóm 2:  
5 Bởi vì CHÚA nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Cả lớp:  
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.  

II. TỰ GIỚI THIỆU LÀM QUEN

2.1 Mỗi học viên tự giới thiệu về mình với các bạn đồng khóa: tên thánh, tên gọi, nơi sinh sống và làm việc, nghề nghiệp, chức vụ và công tác tông đồ v.v… 

2.2 Mỗi học viên cho biết cơ duyên nào đã đưa mình tới  Khóa “Lãnh Đạo trong Sách các Thánh Vịnh” này? 

2.3 Và cho biết mình mong đợi gì ở Khóa học này?

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI I «KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÁNH VỊNH».
3.1 Sách các Thánh Vịnh có vị trí nào trong Bộ Thánh Kinh Do-thái giáo và Ki-tô giáo?  
3.2 Các Thánh Vịnh được phân loại như thế nào? 
3.3 Chúng ta có thể rút ra kết luận gì từ các Thánh Vịnh? 
3.4 Trong Khóa “Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh” theo Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo” (Muối Đất) mở rộng, chúng ta sẽ nghiên cứu các loại Thánh Vịnh nào? 
IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI I  “KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÁNH VỊNH».
4.1 Sách các Thánh Vịnh có vị trí nào trong Bộ Thánh Kinh Do-thái giáo và Ki-tô giáo?  

- Đề nắm bắt được vị trí của Sách các Thánh Vịnh trong Toàn Bộ Thánh Kinh Do-thái giáo và Ki-tô giáo, chúng ta sẽ tìm hiều tổng quát về các Thánh Vịnh, về các tác giả, về nội dung các Thánh Vịnh và về tính chất cầu nguyện của các Thánh Vịnh: 

4.1.1 Tổng quát về Sách các Thánh Vịnh

Sách các Thánh Vịnh chiếm một phần lớn trong Bộ Sách Thánh Kinh. Nguyên sự kiện này đã diễn tả tầm quan trọng của các Thánh Vịnh trong đời sống Dân Chúa. Đây đó trong Thánh Kinh còn có nhiều Thánh Vịnh khác không được kể trong phần Sách Thánh Vịnh.
Sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh là trước hết là các bài ca chúc tụng ở dạng các bài thơ, khác nhau về độ dài ngắn, về văn phong và về nội dung. Các Thánh Vịnh được sắp xếp một cách giả tạo thành 5 cuốn sách, có lẽ với ngụ ý để có sự song song với năm Sách (Ngũ Thư) của ông Mô-sê.

4.1.2 Các tác giả không rõ danh tánh

Trên thực tế, các Thánh Vịnh đã được biên soạn trong vòng nhiều thế kỷ, có lẽ từ thời Vua Đa-vít vào khoảng năm 1000 trước Công Nguyên, đến gần 300 năm trước Công Nguyên, kéo dài từ sau khi trở về từ đất lưu đầy Ba-by-lon. Một số Thánh Vịnh có lẽ được chính Vua Đa-vít sáng tác vì nhà vua vừa là một thi sĩ vừa là một nhạc sĩ, nhưng trong tổng thể, phần lớn là công trình của những tác giả không rõ danh tánh là ai. Tuy thế chúng ta có thể nói rằng các Thánh Vịnh là công trình tập thể của cả một dân tộc.

Vì sự thật là như vậy nên trong các bài thơ chúng ta có thể nghe thấy tiếng than vãn của toàn dân Chúa, hiệp nhất trong cùng một niềm tin và hy vọng, vì các Thánh Vịnh tiếp tục cuộc trao đổi không bao giờ kết thúc với Thiên Chúa qua nhiều thế kỷ.

4.1.3 Nội dung các Thánh Vịnh

Trước hết, các Thánh Vịnh cho thấy rõ bối cảnh và hậu cảnh của lịch sử Dân Chúa mà chúng ta cần biết. Nói cách khác, các Thánh Vịnh có liên quan tới dân Ít-ra-en, đến thủ đô Giê-ru-sa-lem là một thành phố được núi bao vây chung quanh và đôi khi được gọi là Xi-on. Các Thánh Vịnh vẽ lại vùng xung quanh và cả sa mạc gần đó nữa. Các Thánh Vịnh còn giới thiệu đức vua, các tư tế của Ít-ra-en, những lễ hội và các cuộc hành hương lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nữa.

Các Thánh Vịnh khơi lên lịch sử của dân tộc này, niềm tin vào Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, việc họ được tuyển chọn cũng như ơn gọi và những cuộc chiến đấu và trên hết là sự che chở đặc biệt mà Thiên Chúa luôn dành cho họ. Đồng thời các Thánh Vịnh cho thấy dân tộc này sống trong tình trạng không hiểu và sợ sệt.  Cảm thấy mình bị bao vây bởi những kẻ thù đáng kinh sợ nên họ sợ hãi và không ngừng kêu cứu.

Sống trong bối cảnh và bầu khí như thế, dân Ít-ra-en không ngừng lặp đi lặp lại và bằng nhiều cách khác nhau, lòng thành của mình đối với Thiên Chúa, lòng tin tưởng nơi Người cũng như niềm vui vì họ biết rằng họ luôn luôn được Ngài yêu thương và che chở, cả trong những lúc khó khăn khốc liệt nhất. Họ nhắc đi nhắc lại một cách không biết mệt mỏi quyết tâm sống trung thành dưới sự che chở (nguyên văn “dưới bóng của cánh”) của Thiên Chúa. Tóm lại, các Thánh Vịnh gợi lại toàn bộ lịch sử của Dân Chúa.

4.1.4 Lời cầu nguyện của Dân Chúa

Ngày nay, đến lượt mình, chúng ta được mời cầu nguyện bằng việc đọc cũng các Thánh Vịnh ấy. Làm như thế, chúng ta trở lại thời xa xưa và đi vào cuộc đối thoại huyền nhiệm. Chúng ta cũng có thể chia sẻ những tình cảm như dân Ít-ra-en. Rồi chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình được sức mạnh của những lòi cầu nguyện này nâng đỡ, nhất là khi chúng ta cùng nhau đọc hay cùng nhau hát các Thánh Vịnh ấy trong cộng đoàn. Chúng ta cũng để cho mình được lôi cuốn bởi thái độ tin tưởng một cách không lay chuyển vào Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và Cứu Chuộc.

4.1.5 Những lời cầu đẫm máu

Một số Thánh Vịnh đòi sự trả thù khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Các Thánh Vịnh ấy diễn tả những tình cảm tự nhiên mà không hề giấu giếm. Đó là những hành vi chung của mọi người. Đôi khi các Thánh Vịnh ấy diễn tả một cách mạnh mẽ nhu cầu đòi công lý là điều nội tâm trong tâm hồn mọi người. Chúng ta có thể biến những tình cảm ấy thành của mình, chúng ta nhớ rằng sau này Chúa Ki-tô đã đến và đòi chúng ta nâng cao đòi hỏi về công lý bằng cách có một thái độ tha thứ thực sự và yêu thương mọi dân tộc, kể cả kẻ thù của mình. Con người không cần đặt mình vào chỗ Thiên Chúa để phán xét anh em mình. Các bạn hãy nhớ điều ấy! Tình trạng của các bạn là (con người) hay chết.

4.2 Các Thánh Vịnh được phân loại như thế nào? 
Các Thánh Vịnh được phân loại dựa trên nội dung, thành: 

- các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen, 

- các Thánh Vịnh khẩn cầu và 

- các Thánh Vịnh giáo huấn.

4.2.1 Các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen

Đó là những bài ca phụng vụ được cả cộng đoàn cùng hát trong các lễ hội và các nghi lễ khác.

Nhìn về tương lai với niềm hy vọng, các bài ca này gắn bó với Thiên Chúa trong chốn thâm sâu, chờ đợi Nước Chúa được kiện toàn.

(a) Các bài ca chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng trung thành với giao ước của Người: 8, 19, 33, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 134-150. 
(b) Các bài ca chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Vua của mọi vương quốc, là Chúa Cai Trị, là Đấng Phán Xét:  29, 47, 

68, 77, 82, 93, 96-99. 
(c) Các bài ca chúc tụng ngợi khen của Xi-on và Đền Thờ: 

(1o) Giê-ru-sa-lem là thành thánh của Thiên Chúa, là tòa ngự, là thủ đô nơi mà một ngày kia mọi dân sẽ tập trung lại: 46, 48, 76, 84, 87. 
(2o) Dân chúng từ khắp mọi nơi đang tiến về Giê-ru-sa-lem để mừng lễ, hát những bài ca tiến lên khi họ tiến bước. 120-134

(d) Các bài ca chúc tụng ngợi khen Đức Vua:

* Dân chúng ca hát mừng việc trao vương miện hay hôn lễ và mừng chiến thắng hiển hách của dân tộc.

* Những người Ít-ra-en chúc tụng Đức Vua vì ngài là con Thiên Chúa, là vị đại diện của Thiên Chúa, là người được xức dầu thừa kế lời hứa mà Chúa đã thực hiện với Đa-vít. Lời ca ngợi của họ có một ý nghĩa đặc biệt, vì đó thật là ca ngợi Thiên Chúa là Đấng hướng dẫn dân chúng bằng chính Đức Vua. 2, 18, 20, 46, 72, 89, 101, 110, 132, 144.

(e) Một vài Thánh Vịnh ca ngợi
số dòng

08 
Danh Chúa cao cả 
10
19 

Thiên nhiên rộng lớn mac khải 


sự công chính của Thiên Chúa 
15

29 
Tiếng Chúa 
11

33 
Thiên Chúa cai trị mọi quốc gia trên thế giới 
22

46 
Thiên Chúa là thành lũy của chúng ta 
12

47  
Hãy chúc tụng Thiên Chúa hỡi tất cả các quốc gia
10

48  
Núi Xi-on là nơi Thiên Chúa ngự  
15 

84 
Gắn bó với Xi-on  
13

98 
Thiên Chúa xét xử vũ trụ cách công minh 
9

103 Thiên Chúa là tình yêu sâu đậm nhất  
22

104 Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tạo Dựng 
35

110 Một tư tế của Chúa như Men-ki-xê-đéc 
7

113 Alleluia chúc tụng Danh Chúa 
 9

117 Một bài ca chúc tụng 
2

126 Những người gieo hạt 
9 

131 Giống như một đứa trẻ 
3

132 Đa-vít đầy tớ của Thiên Chúa
18

148 Mọi tạo vật ca ngợi Chúa
14

4.2.2 Các Thánh Vịnh khẩn cầu

Trong khi chúc tụng Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài, dân chúng khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp và cảm tạ Chúa vì sự trợ giúp ấy.

(a) Xin trợ giúp

(1o) Các lời cầu xin trợ giúp có tính cá nhân chiếm một phần tư các Thánh Vịnh.

5, 6, 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 86, 88, 91, 102, 109, 120, 130, 140, 141, 142, 143.

(2o) Cả cộng đoàn cầu xin trợ giúp

12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 108, 123, 137.

(b) Bày tỏ lòng tin.

Sống thân mật với Thiên Chúa, tâm hồn thoải mái, bình an và hoan lạc là những dấu chỉ của lòng tin tưởng.

3, 4, 7, 11, 16, 18, 23, 27, 72, 121, 125, 129, 131.

(c) Diễn tả lời cảm tạ.

Tất cả các Thánh Vịnh đều mạc khải những tấm lòng biết ơn, nhưng đặc biệt một số là những bài ca tạ ơn.

* Bởi các cá nhân: 9, 10, 30, 32, 34, 40, 41, 92, 116, 138

* Bởi cả cộng đoàn: 66,  67, 107, 118, 124.

(d) Một vài Thánh Vịnh khẩn cầu, sám hối 
số dòng

4 Cầu nguyện ban chiều 
 9
5 Phụng tự ban sáng 
13

6  Cầu nguyện sám hối
11                                                                                             

9  Cảm tạ Thiên Chúa vì ơn cứu thoát 
21

10 Tiếng kêu của người bị áp bức 
18

13  Lạy Chúa, Chúa đã quên con sao
6

16  Chúa là gia nghiệp của con 
11 

18 Đức Vua chiến thắng dâng lời tạ ơn
51 

22 Lạy Chúa, Chúa đã loại bỏ con sao?
 32

23 Chúa là mục tử của tôi 
6

27 Với Chúa tôi không có gì phải sợ 
14

28 Chúa là tảng đá, khiên đỡ và là sức mạnh của tôi 
9

35 Tiếng kêu cứu của người bị bách hại không duyên cớ 
28

40 Cảm tạ Thiên Chúa vì đã cứu khỏi địa ngục
18         

42 Tìm kiếm nước từ dòng suối ở thung lũng
12

51 Lời cầu nguyện của tội nhân trở lại 
21

62 Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi 
13

65 Cảm tạ Thiên Chúa vì đã nghe lời cầu xin
14                                                                                                                            

69 Lời cầu nguyện của kẻ bị ghét bỏ không có nguyên do 
37

88 Lời kêu cầu từ đáy vực đen
19

91 Dưới sự che chở của Thiên Chúa như gà con dưới cánh mẹ
16
130 Lời kêu cầu từ đáy vực sâu 
8                                                                             

4.2.3 Giáo huấn về đường lối của Thiên Chúa

Các Thánh Vịnh dạy sống trung thành với Giao Ước

(a) Nhắc lại lịch sử Ít-ra-en 78, 105, 106, 145

(b) Chúc tụng Đền Thờ. 15, 24, 122, 134.

(c) Tầm quan trọng của Lề Luật và sự trung thành với Lề Luật ấy. 14, 50, 52, 75, 81, 95, 135, 136.

(d) Những ai sống theo Lề Luật sẽ được chúc phúc.

1, 2, 37, 63,  73, 112, 115, 118, 119, 127, 128, 133, 139.

(e)  Một vài Thánh Vịnh dạy đường lối của Thiên Chúa số dòng

1 
Hai con đường
6          
2 
Vương quốc của Đấng Mê-si-a
12 

15 
Ai có thể  vào trong Đền Thờ Thiên Chúa? 
5 

37 
Cả người công chính lẫn không công chính đều 


sẽ được/bị báo ứng 
40 

49 
Cậy dựa vào của cải  là điều vô ích
21                                                       

50  
Hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa
23                                         

63 
Khao khát Thiên Chúa
11

73 
Sự giầu sang của người độc ác không kéo dài
28                   

78 
Lịch sử Ít-ra-en 
72                                                     

95 
Hân hoan hát mừng Thiên Chúa
11                                                            

105 Lịch sử Ít-ra-en
45                                                      

106 Dân chúng tiếp tục nổi loạn
48                                                            

112 Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa
10                                                                    

115 Hãy từ bỏ ngẫu thần, 


hãy thờ phượng Thiên Chúa thật
18                                                                                         

118 Tiêng reo hò chiến thắng trong các lều
29                                                                                                                                 

122 Chúng ta hãy lên Giê-ru-sa-lem
9                                                                                     

127 Trừ phi Thiên Chúa xây nhà
5                                                                      

128 Các gia đình được chúc phúc
6                                                                                 

133 Niềm vui của tình huynh đệ
3

135 Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng chủ trì lịch sử 
21

136 Lòng nhân từ của Thiên Chúa là vĩnh viễn 
26                                                                                               

137 Bên dòng sông Ba-by-lon
9                                                                              

139 Thiên Chúa biết tôi rất rõ
24

145 Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa và 



là Vua của chúng ta 
21

150 Mọi sinh vật cất tiếng ca ngợi Chúa
6

119 Lề Luật của Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa

 

được ca ngợi
176

4.3 Chúng ta có thể rút ra kết luận gì từ các Thánh Vịnh? 
Chúng ta có thể rút ra được điều quan trong sau đây từ các Thánh Vịnh: Trong suốt cuộc sống trần thế, Chúa Giê-su Ki-tô đã cầu nguyện, đã hát và đã sống các Thánh Vịnh và nay các Thánh Vịnh ấy vẫn tiếp tục được cầu nguyện và được hát bởi Hội Thánh là thân mình Chúa Ki-tô.

4.3.1 Chúa Giê-su Ki-tô đã cầu nguyện và đã hát các Thánh Vịnh trong khi Ngài sống.

(1o) Mỗi tuần vào ngày sa-bát, Chúa cầu nguyện và hát Thánh Vịnh với dân thành Na-da-rét là nơi Ngài sinh trưởng, và khi Ngài xuất hiện rao giảng Tin Mừng ở Ga-li-lê và Giu-đê, Ngài cầu nguyện và hát Thánh Vịnh trong nhiều hội đường. (Mt 4,23; Mc 6,11; Lc 4,44; Ga 6,59).

(2o) Khi Chúa lên Giê-ru-a-lem vào các dịp Lễ, Ngài hát các Thánh Vịnh 120-140. (Lc 2,41; Ga 2,13).

(3o) Sau bữa ăn Vuợt Qua Chúa hát bài Hallel với các môn đệ của Ngài. (Thánh Vịnh 113-118) (Mt 26,30; Mc 14,26).

4.3.2 Suốt đời, Chúa Ki-tô đã sống các Thánh Vịnh.

(1o) Trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa Ki-tô, các Tông Đồ thực sự đã nhìn Chúa bằng cái nhìn mới. Các ngài nhớ lại những ngày các ngài đã sống với Người và các ngài áp dụng những lời tiên tri vào Ngài, soi sáng những lời mà các ngài đã học được liên quan đến Đấng Mê-si-a. (Lc 24, 25-27.44-48).

Rồi Chúa nói với các ông, “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." (Lc 24,44).

(2o) Sau khi nhận Thánh Thần, các Tông Đồ rao giảng Chúa Ki-tô, đặc biệt các mầu nhiệm Khổ Nạn, Chết, Phục Sinh và Thăng Thiên của Người.  Từ đầu các ngài đã dùng các Thánh Vịnh để làm cho sứ điệp được sáng tỏ hơn.

Trong Tân Ước, các Thánh Vịnh, bằng cách này hay cách khác, đã được nhắc đến hơn 100 lần.

4.3.3 Ngày nay, các thành viên của Hội Thánh, là thân mình Chúa Ki-tô, tiếp tục hát các Thánh Vịnh. 

Họ hát Thánh Vịnh hoặc một mình hoặc trong các cộng đoàn, chúc tụng Thiên Chúa là Đấng ở với dân của Người ngày hôm nay, vuợt xa biên giới của Ít-ra-en thời quá khứ.

Các Ki-tô hữu được rửa trong Chúa Ki-tô, trở nên một thân thể với Người. Tuy nhiên, chữ “tôi” trong các Thánh Vịnh là chữ “tôi” của chính Chúa Ki-tô và của tất cả các dân của 

Thiên Chúa là những người liên kết với Người.

Họ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Toàn Năng cùng với Con của Người là chính Chúa Ki-tô, xuyên qua cộng đoàn mang tầm vóc thế giới của thân thể Người, là Hội Thánh. 

Chúc tụng và Vinh Quang thuộc về Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Amen!

[Theo Tài Liệu của Lm Marcel le Dorze MEP, Thánh Kinh 100 tuần, Bản dịch của Giêrônimô Nguyễn Văn Nội (Trung Tâm Mục Vụ Sài gòn) tập 5, trang 96-106].
4.4 Trong Khóa “Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh”, theo Chương Trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng, chúng ta sẽ nghiên cứu các loại Thánh Vịnh nào? 
- Các tác giả Chương Trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo» chính quy (Scripture and Leadership Training (SALT= Muối Đất) của đại học Dòng Tên ở Seattle (WA/USA) phân chia các Thánh Vịnh thành 7 loại. Vì thế trong Khóa “Lãnh đạo trong Sách các Thánh Vịnh” này, chúng ta sẽ nghiên cứu 7 loại Thánh Vịnh ấy. 

Đó là: 

(1o) Các Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. 

[Một số Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng «tiêu biểu» : 8, 104, 148; Sách Sáng Thế 1,1 - 2, 4a].

(2o) Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. 

[Một số Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ «tiêu biểu» :  33, 105, 136].

(3o) Các Thánh Vịnh Than Vãn. 

[Một số Thánh Vịnh Than Vãn «tiêu biểu» : 27, 44, 88, 109].

(4o) Các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách). 

[Một số Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách) «tiêu biểu» : 13,  32, 35, 86].

(5o) Các Thánh Vịnh Tạ Ơn. 

[Một số Thánh Vịnh Tạ Ơn «tiêu biểu» : 30, 65, 92, 107].
(6o) Các Thánh Vịnh  Vương Triều. 

[Một số Thánh Vịnh Vương Triều «tiêu biểu» :  96, 89, 2, 110, 1 Sm 8].

(7o) Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan.  

[Một số Thánh Vịnh Khôn Ngoan «tiêu biểu» : 1, 37, 49, 112; Xem thêm Sách Khôn ngoan 7,22 – 8,1; Sách Châm ngôn 8,22-31].

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI I “KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÁNH VỊNH”.
5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: Chúng ta vừa trải qua một buổi học đầu tiên đầy hứng thú. Chúng ta đã học biết được nhiều điều bổ ích về các Thánh Vịnh. Tâm hồn chúng ta như được dồi dào phong phú hơn nhờ những tâm tình chan chứa của các Thánh Vịnh. 

Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn.

5.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa, chúng con chúc tụng Danh Thánh Chúa,

sáng cũng như chiều, 

ngày cũng như đêm, 

lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, 

khi hạnh phúc cũng như lúc khốn khổ, 

trong thành công cũng như trong thất bại, 

trong vinh quang cũng như trong tủi nhục, 

vì Danh Thánh Chúa muôn ngàn đời đáng chúc tụng ngợi khen! 

Chúng con cũng xin dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Chúa đã đưa chúng con tới Khóa học này, để chúng con có cơ hội và điều kiện học về các Thánh Vịnh, hầu giúp đời sống cầu nguyện của chúng con được phong phú, chất lượng hơn.

Chúng con xin vì Danh Chúa Giê-su Ki-tô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

5.3 Cùng hát  

                               CẢM TẠ CHÚA.

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời), muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

PK 1: Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

PK 2: Dù đời con thương đau sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn.

VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI II “CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG”.
6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài I  “Khái quát về các Thánh Vịnh” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu về Đề Tài II “Các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng”

(1o) Những Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
(2o) Thánh Vịnh 148 đưa ra một danh sách gồm những chiều kích khác nhau của trật tự sáng tạo tham dự vào việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Trong khi đọc Thánh Vịnh này, điều gì lôi cuốn bạn? Điều gì làm bạn ngạc nhiên? Bạn có thấy thiếu điều gì không?
(3o) Bạn giải thích thế nào mối tương quan giữa con người và các tạo vật khác được nêu lên trong Thánh Vịnh 8?

(4o)  Bạn thấy những điểm tương đồng nào cả về nội dung cả về linh đạo của trình thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế 1,1–2,4a và trong Thánh Vịnh 104?

(5o) Nền linh đạo xoay quanh chủ đề sáng tạo (creation-centered spirituality) nơi các Thánh Vịnh này đáp ứng đời sống tâm linh riêng của bạn như thế nào? Thế giới được tạo thành này và hình ảnh của Thiên Chúa như là Đấng Tạo Hóa đóng vai trò gì trong kinh nghiệm của bạn?

(6o)  Ghi lại những cảm nghĩ hoặc lời cầu nguyện của bạn sau khi bạn đã học Các Thánh Vịnh chúc tụng ngơi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. 

6.3 Sách Thánh cần đọc: Các Thánh Vịnh 8, 104, 148; Đọc thêm : Sách Sáng Thế 1,1 - 2, 4a.
XIN LƯU Ý: KHI ĐẾN THAM DỰ BUỔI HỌC VỀ ĐỀ TÀI II, XIN BẠN VUI LÒNG ĐEM ĐẾN MỘT HIỆN VẬT HOẶC HÌNH VẼ HOẶC MỘT BỨC TRANH DIỄN TẢ MỘT MÓN QUÀ CỦA CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO. 

CHÚNG TA SẼ SỬ DỤNG NHỮNG THỨ ẤY TRONG GIỜ CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.   

ĐỀ TÀI II
CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG.
"Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!" Tv 8,2

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI II «CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG». 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Sau khi có cái nhìn khái quát về các Thánh Vịnh, hôm nay chúng ta bước vào việc học hỏi về loại Thánh Vịnh đầu tiên là các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Với tư cách là tạo vật cao nhất nhì trong các tạo vật được Thiên Chúa dựng nên, con người chẳng những có trách nhiệm cất tiếng chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mình, đã làm cho mình hiện hữu trong thế giới và vũ trụ này mà còn có trách nhiệm chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa thay cho các tạo vật khác, vì con người được Thiên Chúa trao trọng trách quản lý vũ trụ này. 

1.2 Thinh lặng một phút  để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Đấng đã dựng nên tất cả và đang lắng nghe chúng ta nói lời chúc tụng ngợi khen tài trí và quyền năng vô biên của Người. 

1.3 Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 148 là Thánh Vịnh kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ĐỨC CHÚA

 Nhóm 1:  
1 Ha-lê-lui-a !

Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,

ca tụng Người, trên chốn cao xanh.

  2 Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,

ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh !

Nhóm 2:  
3 Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,

ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.

  4 Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,

cả khối nước phía trên bầu trời.

Nhóm 1: 

5 Nào ca tụng thánh danh ĐỨC CHÚA,

vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành ;

  6 Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở,

ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.

  Nhóm 2: 

7 Ca tụng CHÚA đi, từ mười phương đất,

này thuỷ quái dị hình, này tất cả vực sâu,

  8 lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,

ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.

 Nhóm 1:  

 9 Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,

cây ăn trái và đủ loại bá hương,

  10 thú vật rừng hoang cùng là gia súc,

loài bò sát và mọi giống chim trời.

Nhóm 2: 

  11 Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,

khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,

  12 ai là nam thanh, ai là nữ tú,

khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng !

Cả lớp: 

  13 Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa,

vì thánh danh Người cao cả vô song,

và oai phong vượt quá đất trời.

  14 Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.

Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa,

của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người.

Ha-lê-lui-a !

II. CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI I “KHÁI QUÁT VỀ CÁC THÁNH VỊNH”.

Liên quan tới Đề Tài I “Khái quát về các Thánh Vịnh” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI II  «CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG».
3.1 Những Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
3.2 Thánh Vịnh 148 đưa ra một danh sách gồm những thành phần khác nhau của trật tự sáng tạo tham dự vào việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. 
Trong khi đọc Thánh Vịnh này, điều gì lôi cuốn bạn? 
Điều gì làm bạn ngạc nhiên? 
Bạn có thấy thiếu điều gì không?

3.3 Bạn giải thích thế nào mối tương quan giữa con người và các tạo vật khác được nêu lên trong Thánh Vịnh 8?
3.4 Bạn thấy những điểm tương đồng nào cả về nội dung cả về linh đạo của trình thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế 1,1–2,4a và trong Thánh Vịnh 104?

4.5 Nền linh đạo xoay quanh chủ đề sáng tạo (creation-centered spirituality) nơi các Thánh Vịnh này đáp ứng đời sống tâm linh riêng của bạn như thế nào? 

Thế giới được tạo thành này và hình ảnh của Thiên Chúa như là Đấng Tạo Hóa đóng vai trò gì trong kinh nghiệm đức tin của bạn?

4.6 Ghi lại những cảm nghĩ hoặc lời cầu nguyện của bạn sau khi bạn đã học Các Thánh Vịnh chúc tụng ngơi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. 

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI II “CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG”.  
4.1 Các Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?
- Các Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng “tiêu biểu” là Thánh Vịnh 8, 104, 148. [Chúng ta cần đọc thêm St 1,1 - 2, 4a]
Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy :
4.1.1 Thánh Vịnh 8 : Oai phong ĐỨC CHÚA và phẩm giá con người
  1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn thàh Gát. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

  2 Lạy ĐỨC CHÚA là Cha chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !

Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

  3 Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

  4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

  5 thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

  6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

  7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

  8 Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

  9 nào chim trời cà biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

  10 Lạy ĐỨC CHÚA là Cha chúng con,

lẫy lừng thay danh Cha trên khắp cả địa cầu !

4.1.2 Thánh Vịnh 104 :  Ca tụng Đấng Tạo Hóa
  1 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi !

Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,

  2 cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.

Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,

  3 điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.

Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió.

  4 Sứ giả Ngài : làm gió bốn phương,

nô bộc Chúa : lửa hồng muôn ngọn.

  5 Chúa lập địa cầu trên nền vững,

khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời !

  6 Áo vực thẳm choàng lên trái đất,

khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.

  7 Nghe tiếng Ngài doạ nạt, chúng đồng loạt chạy dài ;

sấm Ngài mới rền vang, chúng kinh hoàng trốn thoát,

  8 băng qua núi qua đồi, chảy xuôi ra đồng nội

về nơi Chúa đặt cho.

  9 Ngài vạch đường ranh giới ngăn cản chúng vượt qua,

không còn cho trở lại dâng lên ngập địa cầu.

  10 Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,

giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,

  11 đem nước uống cho loài dã thú,

bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.

  12 Bên dòng suối, chim trời làm tổ,

dưới lá cành cất giọng líu lo.

  13 Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,

đất chứa chan phước lộc của Ngài.

  14 Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,

làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,

  15 chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,

xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,

nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

  16 Hương bá Li-băng, những cây CHÚA đã trồng,

được tràn trề nhựa sống.

  17 Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,

hạc bay về xây tổ ngọn cao.

  18 Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,

hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.

  19 Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết,

dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.

  20 Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,

chốn rừng sâu, muông thú tung hoành.

  21 Tiếng sư tử gầm lên vang dội,

chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

  22 Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,

tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.

 23 Đến lượt con người ra đi làm lụng,

những mải mê tới lúc chiều tà.

24 Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng !

Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,

những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

  25 Này đại dương bát ngát mênh mông,

nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,

  26 nơi tàu bè cỡi sóng và thuỷ quái tung tăng,

là vật Chúa tạo thành để làm trò tiêu khiển.

  27 Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa

đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.

  28 Ngài ban xuống, chúng lượm về,

Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

  29 Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ;

lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.

  30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,

là chúng được dựng nên,

và Ngài đổi mới mặt đất này.

  31 Vinh hiển CHÚA, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình CHÚA làm Chúa được hân hoan.

  32 Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,

Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.

  33 Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng CHÚA,

sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi.

  34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,

đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA.

  35 Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,

bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi !

4.1.3 Thánh Vịnh 148: Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ĐỨC CHÚA

  1 Ha-lê-lui-a !

Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,

ca tụng Người, trên chốn cao xanh.

  2 Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,

ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh !

  3 Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,

ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.

  4 Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,

cả khối nước phía trên bầu trời.

  5 Nào ca tụng thánh danh ĐỨC CHÚA,

vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành ;

  6 Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở,

ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.

  7 Ca tụng CHÚA đi, từ mười phương đất,

này thuỷ quái dị hình, này tất cả vực sâu,

  8 lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,

ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.

  9 Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,

cây ăn trái và đủ loại bá hương,

  10 thú vật rừng hoang cùng là gia súc,

loài bò sát và mọi giống chim trời.

  11 Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,

khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,

  12 ai là nam thanh, ai là nữ tú,

khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng !

  13 Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa,

vì thánh danh Người cao cả vô song,

và oai phong vượt quá đất trời.

  14 Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.

Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa,

của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người.

Ha-lê-lui-a !

4.1.4 Sách Sáng Thế 1,1 - 2, 4a: Thiên Chúa sáng tạo trời đất

1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.   2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

3 Thiên Chúa phán: Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. 4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ nhất.

6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." 7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ hai.

9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. 10  Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

11 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy.  12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13  Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ ba.

14 Thiên Chúa phán : "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15  Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy.   16  Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn : vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm ; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17  Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất,   18  để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19  Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ tư.

20 Thiên Chúa phán : "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." 21Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ năm.

24 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại : gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

26  Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30  Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

2/1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.   2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

4 Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

2. Thánh Vịnh 148 đưa ra một danh sách những thành phần khác nhau thuộc trật tự sáng tạo tham dự vào việc chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. 
Khi đọc Thánh Vịnh này, điều gì lôi cuốn bạn? 
Điều gì làm bạn ngạc nhiên? 
Bạn có thấy thiếu điều gì không?

- Khi đọc Thánh Vịnh 148 điều lôi cuốn tôi là điệp khúc «Ca tụng» được lặp đi lặp lại nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau, như 

* «Ca tụng Chúa đi» được lặp đi lặp lại 5 lần trong 14 câu của Thánh Vịnh 

* «Ca tụng Người» được lặp đi lặp lại 3 lần và

* «Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa» được lặp đi lặp lại 2 lần. 

Như vậy thì tâm tình nổi bật và bao trùm cả Thánh Vịnh là chúc tụng, ngợi khen và ca ngợi Thiên Chúa. Nói cách khác là cả vũ trụ vạn vật này đều tràn ngập lời ca tụng, ngợi khen, cảm tạ Đấng Tạo Thành.

- Điều làm tôi ngạc nhiên là tác giả Thánh Vịnh 148 này đã liệt kê quá đầy đủ mọi tạo vật do Thiên Chúa dựng nên: cõi trời, 

chốn cao xanh, 

sứ thần, 

thiên binh, 

vầng ô bóng nguyệt, 

tinh tú, 

cửu trùng, 

khối nước trên bầu trời, 

mười phương đất, 

thủy quái, 

vực sâu, 

lửa, 

mưa đá, 

tuyết, 

mây, 

cuồng phong, 

núi đồi, 

cây ăn trái, 

thú vật, 

gia súc, 
bò sát, 
chim trời, 

vua chúa, 
khanh tướng, 
công hầu và thứ dân, 

nam nữ, 
già trẻ lớn bé…. 

Tác giả còn coi lề luật cũng là công trình do Chúa tạo dựng và quả đúng là như vậy! 

- Tôi thấy là Thánh Vịnh không đề cập gì đến sự bất trung hay phản bội của một số thiên thần và của loài người.
3. Bạn giải thích thế nào mối tương quan giữa con người và các tạo vật khác được nêu lên trong Thánh Vịnh 8?

- Trong Thánh Vịnh 8, mối tương quan giữa con người và các tạo vật khác được giải thích là con người là tạo vật trổi vượt trên mọi loài thụ tạo nên được Thiên Chúa quan tâm và đặc biệt ưu ái và được đặt làm bá chủ vũ trụ vạn vật:  

«Vậy mà chẳng kém thiên thần,

Triều thiên Chúa tặng, dự phần vinh quang;

Kỳ công Chúa dựng huy hoàng, 

Chúa cho hết thảy xếp hàng dưới chân,

Chiên bò, thú vật mọi ràn,

Chim trời ngang dọc, cá đàn biển khơi.

Thảy đều quy phục con người,

Chúa cho làm chủ mọi loài khắp nơi.» (cc 6-9)


[BĐ Đỗ Quang Vinh, Thánh Vịnh Diễn Ca, Nxb tôn giáo 2010]

4. Bạn thấy những điểm tương đồng nào cả về nội dung cả về linh đạo của trình thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế 1,1–2,4a  và trong Thánh Vịnh 104?

- So sánh nội dung (thần học) và linh đạo của trình thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế 1,1-2,4a và trong Thánh Vịnh 104, tôi thấy những điểm tương đồng sau đây:

* Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật và loài người,

* Mọi loài, mọi vật được Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp, 

* Công trình tạo dựng là công trình hài hòa, ngăn nắp, đâu vào đấy, 

* Trong công trình kỳ vĩ ấy, con người có một vị trí cao nhất và có sứ mạng bá chủ vũ trụ, vạn vật.  

5. Nền linh đạo xoay quanh chủ đề sáng tạo (creation-centered spirituality) nơi các Thánh Vịnh này đáp ứng đời sống tâm linh riêng của bạn như thế nào? 

Thế giới được tạo thành này và hình ảnh của Thiên Chúa như là Đấng Tạo Hóa đóng vai trò gì trong kinh nghiệm của bạn?

-  Linh đạo xoay quanh chủ đề sáng tạo trong 3 Thánh vịnh 8, 104, 148 cho tôi câu trả lời về hai thắc mắc 

a) Do đâu mà có vũ trụ vạn vật muôn loài  và 

b) Làm sao mà vũ trụ lại vĩ đại, bao la như thế, vạn vật lại muôn hình vạn trạng như thế. 

- Thế giới được tạo thành này và hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đem lại cho tôi một tâm tình ngưỡng mộ, thán phục và khiêm tốn nhìn nhận thân phận  nhỏ bé của mình.

6. Ghi lại những cảm nghĩ hoặc lời cầu nguyện của bạn sau khi bạn đã học các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. 

- Lạy Chúa, con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì 

Chúa là Đấng Thượng Trí Toàn Năng và Yêu Thương. 

Chúa là Đấng Tạo Dựng, 

là Nguồn Cội của vũ trụ vạn vật và loài người chúng con. Chúa đã dựng nên tất cả và duy trì tất cả trong hiện hữu và sự sống. 

Con xin ngợi khen cảm tạ và chúc tụng Chúa!

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI II  «CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGƠI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO DỰNG». 

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: Nhờ Đề Tài II về “Các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng”, chúng ta ý thức hơn về quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, khi chiêm ngắm hay suy nghĩ về những tạo vật và con người ở chung quanh ta. Nhiều khi chúng ta quên rằng Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật là vì chúng ta và cho chúng ta. Nên chúng ta thiếu sót trong việc chúc tụng, ngơi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta quên mình là «người quản lý» công trình tạo dựng của Thiên Chúa nên đã sao lãng việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.
5.2 Cùng hát  

IT’S THE GREAT THING


1- It’s the great thing to praise the Lord (3X). 

   Walking in the light of God. 

Chorus: Walk, walk walk. Walk in the Light (3X). 

             Walking in the Light of GOD. 

2. It’s the great thing to love the Lord (3X). Walking in the Light of GOD. 
3. It’s the great thing to serve the Lord (3X). Walking in the Light of GOD. 
4. It’s the great thing to trust the Lord (3X). Walking in the Light of God. 
1. Thật là tuyệt vời, khi tung hô Chúa (3X). Chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa. 

ĐK: Đi, đi, đi, đi trong ánh sáng. (3X) Đi trong vinh quang của Thiên Chúa. 
2. Thật là tuyệt vời, khi yêu mến Chúa. (3X) Chúng ta hãy trung thành yêu Chúa. 
3. Thật là tuyệt vời phụng sự cho Chúa. (3X) Chúng ta hãy đi phục vụ Chúa. 
4. Thật là tuyệt vời, khi tin yêu Chúa. (3X) Chúng ta hãy vững niềm tin Chúa.

VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI III “CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ”. 

6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ
Liên quan tới Đề Tài II là “Các Thánh Vịnh Chúc Tụng Ngợi Khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu về Đề Tài III “Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ”

(1°)  Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
(2°) Thánh Vịnh 136 còn gọi là “Bài Ca Tạ Ơn” có câu điệp khúc là «Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.» (Xh 34,6-7). 

Những hành động nào tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa? 
Những hành động ấy tương ứng với cách bạn cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?
(3°) Thánh Vịnh 33 có câu: «Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới.» 
Thiên Chúa là Đấng như thế nào mà tác giả Thánh Vịnh hân hoan cất tiếng chúc tụng ngợi khen như vậy?

(4°) Trong Thánh Vịnh 105, dân giao ước nhớ lại những lời Thiên Chúa đã hứa. Hãy kể ra những lời hứa. Lời hứa đặc biệt nào của Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà bạn nhớ được lúc bạn bị túng quẫn nhất?

(5°) Trong tác phẩm của mình mang tên «Các Thánh Vịnh», Claus Westermann viết: «Ngưòi ta lãng quên Thiên Chúa và quay lưng lại với Ngài bao giờ cũng bắt đầu bằng việc họ không còn cất lên lời ngợi khen nữa. Bí quyết của chúc tụng ngợi khen là sức mạnh để ta nối kết với Thiên Chúa. Chỉ những người chúc tụng Thiên Chúa mới không quên Thiên Chúa.» (Tv 105, 5.8.42). 

Liên hệ với trường hợp riêng của bạn thì xin bạn chia sẻ: 

* Khi nào thì hành động cứu độ của Thiên Chúa mời gọi bạn ca ngợi? 

*  Bạn thường lãng quên Thiên Chúa những lúc nào? 

(6°)  Trong ba Thánh Vịnh 33, 105, 136 nêu ở trong đề tài này, bạn tìm thấy những hình ảnh nào của Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và Giải Thoát? Hình ảnh nào có ích cho lời cầu nguyện của bạn nhất? Tại sao?
(7°) Bạn hãy viết Thánh Vịnh Ca Ngợi riêng của bạn để ngợi khen hoạt động của Thiên Chúa trong đời bạn. 

Hãy chọn một hai dòng để chia sẻ với cả nhóm trong phần cầu nguyện kết thúc.

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc:  33, 105, 136 và Xh 34,6-7.

ĐỀ TÀI III

CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI THIÊN CHÚA 

LÀ ĐẦNG CỨU ĐỘ

«Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương » (Tv 136,1b
I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI III  « CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ ». 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn: 
Sau khi Nguyên Tổ phạm tội để lại hậu quả trầm trọng cho con cháu loài người, Thiên Chúa, vì là Tình Yêu, nên Người đã không bỏ mặc loài người, mà đã ra tay cứu vớt. Kinh nghiệm tâm linh của mỗi người cho chúng ta thấy giới hạn và sự yếu đuối dòn mỏng và tội lỗi của con người. Từ đó chúng ta cần được Đấng Thần Linh quyền năng và yêu thương cứu giúp và giải thoát khỏi mọi trói buộc. Kinh nghiệm ấy đã khiến các tác giả Thánh Vịnh - mà người đứng đầu là vua thánh Đa-vít -, viết ra những Thánh Vịnh ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, dù họ chưa biết về Mầu Nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thề làm người là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã cứu độ mọi người bằng hiến tế thập giá trên đồi Gol-go-ta. 

Chúng ta cùng hát bài ca ngợi Chúa là Tình Yêu trước khi bước vào việc nghiên cứu các Thánh Vịnh «tiêu biểu» mang nội dung ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. 
1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và đang lắng nghe chúng ta. 

1.3 Cùng hát

                                 CHÚA LÀ TÌNH YÊU

ĐK: Chúa là Tình Yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là Tình Yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng, khắp thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. 

PK 1: Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. 

PK 2: Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

II. CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI II “CÁC THÁNH VỊNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG  TẠO DỰNG”
Liên quan tới Đề Tài II là “Các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI III «CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI  THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG  CỨU ĐỘ”.
3.1 Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
3.2 Thánh Vịnh 136 còn gọi là “Bài Ca Tạ Ơn” có câu điệp khúc là «Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.» (Xh 34,6-7). Những hành động nào tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa? Những hành động ấy tương ứng với cách bạn cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?

3.3 Thánh Vịnh 33 có câu: «Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới.» Thiên Chúa là Đấng như thế nào mà tác giả Thánh Vịnh hân hoan cất tiếng chúc tụng ngợi khen như vậy?

3.4 Trong Thánh Vịnh 105, dân giao ước nhớ lại những lời Thiên Chúa đã hứa. Hãy kể ra những lời hứa. Lời hứa đặc biệt nào của Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà bạn nhớ được lúc bạn bị túng quẫn nhất?

3.5 Trong tác phẩm của mình mang tên «Các Thánh Vịnh», Claus Westermann viết: «Ngưòi ta lãng quên Thiên Chúa và quay lưng lại với Ngài bao giờ cũng bắt đầu bằng việc họ không còn cất lên lời ngợi khen nữa. Bí quyết của chúc tụng ngợi khen là sức mạnh để ta nối kết với Thiên Chúa. Chỉ những người chúc tụng Thiên Chúa mới không quên Thiên Chúa.» (Tv 105, 5.8.42). 

Liên hệ với trường hợp riêng của bạn thì xin bạn chia sẻ: 

- Khi nào thì hành động cứu độ của Thiên Chúa mời gọi bạn ca ngợi? 

- Bạn thường lãng quên Thiên Chúa những lúc nào? 

3.6 Trong ba Thánh Vịnh 33, 105, 136 nêu ở trong đề tài này, bạn tìm thấy những hình ảnh nào của Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và Giải Thoát? Hình ảnh nào có ích cho lời cầu nguyện của bạn nhất? Tại sao?
3.7 Bạn hãy viết Thánh Vịnh Ca Ngợi riêng của bạn để ngợi khen hoạt động của Thiên Chúa trong đời bạn. 

Hãy chọn một hai dòng để chia sẻ với cả nhóm trong phần cầu nguyện kết thúc.

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI III “CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ”.
4.1 Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh nào ?
- Các Thánh Vịnh Ca Ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh 33,105,136
Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy:

4.1.1 Thánh Vịnh 33: Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất

  1 Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

  2 Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

  3 Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

  4 Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

  5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

  6 Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

  7 Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

  8 Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

  9 Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

  10 CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân.

  11 Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

  12 Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

  13 Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.

  14 Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

  15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

  16 Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

  17 Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

  18 CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

  19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

  20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,

bởi Người luôn che chở phù trì.

  21 Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

  22 Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4.1.2 Thánh Vịnh 105 : Lịch sử kỳ diệu của Ít-ra-en 

  1 Ha-lê-lui-a.

Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.

  2 Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

  3 Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ.

  4 Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

  5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,

  6 hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,

con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

  7 Chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu.

  8 Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !

  9 Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,

đã đoan thề cùng I-xa-ác,

  10 và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,

thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,

  11 rằng : "Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an

làm kỷ phần gia nghiệp."

  12 Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,

một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người,

  13 lang thang hết xứ này qua xứ khác,

phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.

  14 Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ ;

vì thương họ, Người la rầy vua chúa :

  15 "Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,

chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."

  16 Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,

làm cạn nguồn lương thực nuôi dân.

  17 Chúa đã phái một người đi trước họ

là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.

  18 Chân ông phải mang xiềng khổ sở,

cổ đeo gông nặng nề,

  19 cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán

và ông được lời CHÚA giải oan.

  20 Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó,

truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông,

  21 rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,

làm chủ mọi tài sản hoàng gia.

  22 Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,

dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.

  23 Bấy giờ Ít-ra-en trẩy sang Ai-cập,

và Gia-cóp kiều ngụ đất Kham.

  24 Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,

cho họ mạnh hơn cả đối phương.

  25 Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,

dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

  26 Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,

phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn,

  27 đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ

trong toàn cõi đất Kham.

  28 Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,

mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người.

  29 Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ, giết sạch loài tôm cá.

  30 Khắp vùng, ếch nhái bỗng tràn lan, nhảy cả vào cung cấm.

  31 Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn

ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.

  32 Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,

phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai.

  33 Người tàn phá đồi nho nương vả,

quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.

  34 Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện

vô vàn vô số châu chấu cào cào ;

  35 chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,

ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.

  36 Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,

là tinh hoa của cả giống nòi.

  37 Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,

mang theo bạc với vàng ;

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

  38 Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,

vì họ đã làm cho chúng kinh hãi.

  39 Chúa giăng mây làm màn che phủ họ

và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.

  40 Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,

và cho họ no nê bánh bởi trời.

  41 Người xẻ đá, nước liền vọt ra

chảy thành sông giữa vùng sa mạc.

  42 Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa

cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người.

  43 Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

  44 Đất ngoại bang, Người trao tặng họ,

cho thừa hưởng công khó của chư dân,

  45 ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ, và tuân giữ luật Người.

4.1.3 Thánh Vịnh 136: Tạ ơn Thiên Chúa

  1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  2 Hãy tạ ơn Thần các thần,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  3 Hãy tạ ơn Chúa các chúa,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  4 Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  5 tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  6 trải mặt đất này trên làn nước bao la,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  7 Người làm ra những đèn trời to lớn

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  8 cho thái dương điều khiển ban ngày,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  9 đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  10 Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  11 dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  12 dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  13 Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  14 đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  15 xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  16 Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  17 sát hại bao lãnh chúa hùng cường,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  18 tiêu diệt những quân vương hiển hách,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  19 vua Xi-khôn của dân tộc E-mô-ri,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  20 và vua Ốc miền Ba-san nữa,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  21 Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  22 gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  23 Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  24 gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

  25 Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  26 Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4.2 Thánh Vịnh 136 còn gọi là “Bài Ca Tạ Ơn”, câu điệp khúc của Thánh Vịnh là «Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.» (Xh 34,6-7). 

Những hành động nào tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa? 

Những hành động ấy tương ứng với cách bạn cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?

- Những hành động sau đây là những hành động tiêu biểu cho Tình Yêu của Thiên Chúa : 

* Một là tạo dựng vụ trụ vạn vật:

«Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, 

tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, 

trải mặt đất này trên làn nước bao la, 

Người làm ra những đèn trời to lớn 

cho thái dương điều khiển ban ngày, 

đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm » 

* Hai là giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập và đưa dân ấy vào Đất Hứa:

«Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, 

dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, 

dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, 

Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối, 

đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, 

xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, 

Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, 

sát hại bao lãnh chúa hùng cường, 

tiêu diệt những quân vương hiển hách, 

vua Xi-khôn của dân tộc E-mô-ri, 

và vua Ốc miền Ba-san nữa, 

Người chiếm đất họ, 

ban làm gia sản, gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, 

Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, 

gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, 

Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh.»

- Trong đời sống con người nhất là trong lãnh vực tâm linh, tôi cảm nghiệm cách sâu sắc sự hạn hữu, mỏng dòn và yếu đuối của tôi. Từ đó tôi nghiệm ra rằng tôi chỉ là tạo vật do Thiên Chúa dựng nên, tôi có mặt trên đời này và tồn tại trên thế gian này là nhờ có Thiên Chúa làm cho tôi hiện hữu. Tôi có nhiều thiếu sót, khuyết điểm và dễ dàng phạm  tội nên tôi cần ơn giải thoát và cứu độ của Thiên Chúa!

4.3 Thánh Vịnh 33 có câu: «Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới.» Thiên Chúa là Đấng như thế nào mà tác giả Thánh Vịnh hân hoan cất tiếng chúc tụng ngợi khen như vậy?

- Trong Thánh Vịnh 33 tác giả hân hoan cất tiếng chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, vì :

* Thiên Chúa có lời ngay thẳng, có việc làm đáng cậy tin : 

«Lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.» (câu 4).
* Thiên Chúa yêu chuộng điều công minh và chan hòa tình  thương: 

«Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương Chúa chan hoà mặt đất.» (câu 5).

* Thiên Chúa là Đấng sáng tạo quyền năng: 

«Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. » (câu 6-9).

* Thiên Chúa là Đấng làm chủ lịch sử loài người: 

«Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân.» (câu 10).

* Thiên Chúa là Đấng có chương trình ngàn năm bền vững: 

«Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.» (câu 11).

* Thiên Chúa là Đấng đem lại hạnh phúc cho các quốc gia và các dân tộc nhận Chúa làm Chúa Tể: 

«Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.» (câu 12).

* Thiên Chúa là Đấng thấy hết mọi người và lòng người: 

«Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.

Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả. » (câu 12-15).

* Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh chiến thắng cho các vua các tướng :  

«Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.» (câu 16).

*Thiên Chúa là Đấng trông nom chăm sóc người kính sợ Chúa và cậy trông vào tình thương của Người: 

«Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn. » (câu 17-19).

* Thiên Chúa là Đấng tác giả Thánh Vịnh đợi trông và cầu khẩn: 

«Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì.

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.» (câu 20-22).

4.4 Trong Thánh Vịnh 105, dân giao ước nhớ lại những lời Thiên Chúa đã hứa. Hãy kể ra những lời hứa. 
Lời hứa đặc biệt nào của Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà bạn nhớ được lúc bạn bị túng quẫn nhất?

- Trong Thánh Vịnh 105 dân Ít-ra-en nhắc lại lịch sử kỳ diệu do Thiên Chúa thực hiện qua  những lời hứa:

“Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định 

là luật chung cho cả địa cầu

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. 

Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, 

đã đoan thệ cùng I-xa-ác 

và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,

thành giao ước muôn đời cho cho Ít-ra-en

rằng  «Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an

làm kỷ phần gia nghiệp.» (câu 7-11). 

Thực hiện lời hứa ấy, Thiên Chúa đã giải thoát Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập và đưa dân vào miền đất Ca-na-an. 

- Lời hứa đặc biệt của Thiên Chúa trong Thánh Kinh mà tôi nhớ lúc túng quẫn là: 

«Dù cho cha mẹ có bỏ con, Ta cũng không bao giờ bỏ ngươi» (?)  và 

«Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế» (Mt 28,20).   

4.5 Trong tác phẩm của mình mang tên «Các Thánh Vịnh», Claus Westermann viết: «Ngưòi ta lãng quên Thiên Chúa và quay lưng lại với Ngài bao giờ cũng bắt đầu bằng việc họ không còn cất lên lời ngợi khen nữa. Bí quyết của chúc tụng ngợi khen là sức mạnh để ta nối kết với Thiên Chúa. Chỉ những người chúc tụng Thiên Chúa mới không quên Thiên Chúa.» (Tv 105, 5.8.42). 

Liên hệ với trường hợp riêng của bạn thì xin bạn chia sẻ: Khi nào thì hành động cứu độ của Thiên Chúa mời gọi bạn ca ngợi? 

Bạn thường lãng quên Thiên Chúa những lúc nào? 

- Hành động cứu độ của Thiên Chúa mời gọi tôi ca ngợi trong hai trường hợp sau:

* Một là mỗi khi tôi được giải thoát khỏi những lời nói và hành động ích kỷ, hận thù hoặc tránh được cảnh phạm tội thì tôi cảm thấy mình được bàn tay mạnh mẽ của Thiên Chúa cứu thoát. 

* Hai là mỗi khi tâm hồn tôi được thảnh thơi và tự do nghĩ tưởng về Thiên Chúa và những hồng ân Người đã ban cho tôi thì tôi cảm thấy mình phải/muốn chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Và càng suy nghĩ sâu hơn về bản thân, thì tôi càng cảm thấy mình bất xứng với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
- Tôi thường lãng quên Thiên Chúa những lúc tôi phạm tội vì trong những lúc đó ngự trị trong tôi là đam mê, nhát sợ và yếu đuối chứ không phải là Thần Khí sáng suốt và mạnh mẽ.

4.6 Trong ba Thánh Vịnh 33, 105, 136 nêu ở trên, bạn tìm thấy những hình ảnh nào của Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và Giải Thoát? 

Hình ảnh nào có ích cho lời cầu nguyện của bạn nhất? Tại sao?

- Tôi thấy nhiều hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và Giải Thoát trong 3 Thánh Vịnh 33, 105 và 136. Cụ thể là 

* Trong Thánh Vịnh 33 có những hình ảnh sau:

“Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.” (câu 6)
Vì Người đã phán và muôn loàai xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.” (câu 9)
“Chúa để mắt trông  nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì.” (câu 18-20).
* Trong Thánh Vịnh 105 có những hình ảnh sau:

- “Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ứcx hiếp họ;

vì thương họ Người la rầy vua chúa:

Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong

Chớ làm hại các ngôn sứ của Ta.” (câu 14-15).
- “Chúa cho Dân người tăng thêm gấp bội 

cho họ mạnh hơn cả đối phương” (câu 24). 

- “Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê 

Phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn” (câu 27). 
- “Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối, 

Chúa làm cho nước biển thành máu đỏ, giết sạch loài tôm cá. 

Khắp vùng, ếch nhái bỗng tràn lan, 

nhảy cả vào cung cấm. 

Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn 

ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.

Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá, 

phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai. 

Người tàn phá đồi nho nương vả, 

quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.

Chúa lại phán, 

bỗng đâu xuất hiện vô vàn vô số châu chấu cào cào ; 

chúng ăn sạch cỏ cây trong nước, 

ăn hại hoa màu khắp mọi nơi. 

Người giết mọi con đầu lòng bản xứ, 

là tinh hoa của cả giống nòi.

Còn dân riêng của Người, 

Người đưa ra, mang theo bạc với vàng ; 

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng, 

vì họ đã làm cho chúng kinh hãi. 

Chúa giăng mây làm màn che phủ họ 

và cho lửa hồng soi sáng ban đêm. 

Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến, 

và cho họ no nê bánh bởi trời. 

Người xẻ đá, 

nước liền vọt ra chảy thành sông giữa vùng sa mạc. 

Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa

cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người. 

Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn, 

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Đất ngoại bang, 

Người trao tặng họ, 

cho thừa hưởng công khó của chư dân, 

ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ, 

và tuân giữ luật Người.» (câu 28-45).

*Trong Thánh Vịnh 136 có những hình ảnh sau:

Tạ ơn Thiên Chúa

«Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,…

tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,…

trải mặt đất này trên làn nước bao la,…

Người làm ra những đèn trời to lớn…

cho thái dương điều khiển ban ngày, …

đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, …

Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, …

dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, …

dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, …

Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối, …

đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, …

xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, …

Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, …

sát hại bao lãnh chúa hùng cường, …

tiêu diệt những quân vương hiển hách, …

vua Xi-khôn của dân tộc E-mô-ri, …

và vua Ốc miền Ba-san nữa, …

Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, …

gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, …

Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, …

gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, …

Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh. …» (câu 4-26).

- Hình ảnh có ích cho lời cầu nguyện của tôi nhất là hình ảnh Thiên Chúa chiến đấu để bảo vệ Ít-ra-en khỏi mọi thù địch và chăm sóc cho Ít-ra-en không phải thiếu thốn trong cuộc lữ hành trong sa mạc tiến vào Đất Hứa! 

Đó là những hình ảnh, biểu tượng nhắc nhớ tôi cách Thiên Chúa cư xử với tôi.   

4.7 Hãy viết ra Thánh Vịnh Ca Ngợi riêng của bạn để ngợi khen hoạt động của Thiên Chúa trong đời bạn. 

Hãy chọn một hai dòng để chia sẻ với cả nhóm trong phần cầu nguyện kết thúc.

- Lạy Thiên Chúa là Cha của con, qua những thăng trầm của cuộc đời, con hằng nhận ra bàn tay quan phòng đầy  yêu thương và quyền năng của Cha. Con xin chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha! 

Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã cho con sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhờ đó con dễ cảm thông cảm với những cảnh đời bất hạnh.  Cũng nhờ đó con dễ cảm nghiệm được tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo của Cha hơn.

Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã để con mồ côi từ thưở nhỏ. Nhờ đó con cảm nhận sâu sắc nhu cầu được yêu thương của mỗi con người, nhất là người trẻ. 

Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã cho con được giáo dục trong Chủng Viện và Dòng Tiểu Đệ. Nhờ đó con có một tâm hồn khát khao sự thánh thiện và lòng hăng say nhiệt thành cũng như con có được một vốn liếng tương đối cho việc tông đồ phục vụ của con ngày nay. 

Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho con và gia đình con một đời sống tương đối đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần. 

Nhất là con muốn ngợi khen chúc tụng và cảm tạ Cha một cách đặc biệt là Cha luôn ban cho những cơ hội quý giá để con sống phục vụ qua chương trình Thăng Tiến Giáo Dân và qua các Khóa Thánh Kinh và Huấn Luyện Giáo Dân Nòng Cốt. 

Nhưng con lại luôn cảm thấy một mặc cảm lớn lao đè nặng trên tâm trí con vì con chưa làm được gì nhiều cho những người con phải yêu thương và phục vụ là những anh chị em giáo dân trong Giáo Hội và những người nghèo trong xã hội Việt Nam hiện nay. 

Xin Cha ban sức mạnh, lòng quảng đại và tinh thần dũng cảm cho con!

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI III  «CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ ». 

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: 
Trước Hồng Ân Cứu Độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể cảm tạ và ca ngợi Chúa một cách cân xứng? 

Chẳng những chúng ta phải cảm tạ và ca ngợi Chúa bằng bài ca tiếng hát, bằng vần thơ khúc nhạc mà còn bằng cả cuộc sống của chúng ta nữa. 
5.2 Cùng hát  
TÌNH YÊU CHÚA CAO VỜI

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi. Để cho cân xứng Chúa ơi.

PK 1: Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời. Người yêu con tự ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.

PK 2: Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con trên bước đường đi, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.

PK 3: Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến  xác hồn để nên tông đồ của Cha. Và nên nhân chứng của Cha, truyền rao chân lý của Cha, gieo rắc Lời Cha khắp gần xa. Đời con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI IV “CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN”. 
6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài III là “Các Thánh Vịnh ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu Đề Tài IV  “Các Thánh Vịnh Than Vãn”.

(1°) Các Thánh Vịnh Than Vãn “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
(2°) Tác giả Thánh Vịnh đáp lại như thế nào với kinh nghiệm về một Thiên Chúa là Đấng dường như (giữ) thinh lặng (Tv 88) hay với kinh nghiệm về một người lân cận mà tác giả xem là kẻ thù (Tv 109)?
(3°) Linh đạo của các Thánh Vịnh Than Vãn là đường tâm linh đặt tin tưởng vào Gia-vê. Hãy liệt kê những hình ảnh của Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 27 là nền tảng của niềm hy vọng. 
(4°) Hãy suy nghĩ về một biến cố đau buồn xảy ra trong đời sống cá nhân hay đời sống giáo xứ của bạn.
Bạn có thể cầu nguyện dễ dàng hơn với phần nào của Thánh Vịnh 27?  
Phần nào làm bạn không thốt được nên lời?

(5°) Các Thánh Vịnh Than Vãn là những phản ứng của cộng đoàn hay cá nhân với nỗi bất hạnh như bệnh tật hay bách hại. Những câu nào hay những hình ảnh nào của Thiên Chúa trong ngôn ngữ táo bạo của Thánh Vịnh 88 khiến bạn cảm thấy không thoải mái nhất? Tại sao?
(6°) Các Thánh Vịnh trong đề tài học hm nay (tức các Thánh Vịnh 27, 44, 88, 109) cống hiến cho bạn một phương tiện để bạn sống với nỗi buồn hay sự thất bại hay sự mất mát như thế nào? 
(7°) Hình thức thông thường của các Thánh Vịnh Than Vãn gồm 
(a) Thưa với Thiên Chúa, 

(b) Lời than trách, 

(c) Lờì cầu xin, 

(d) Lời thúc đẩy, và 

(e) Lời cam kết, chúc tụng, ngợi khen hay khẳng định sự tin tưởng. 

Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh than vãn riêng của bạn.

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc:  27, 44, 88, 109.
ĐỀ TÀI IV

CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN

“Mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?...

Mắt hoen mờ vì quá khổ đau” Tv 6,4b, 8°

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI IV  «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN ». 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những nỗi khổ trong cuộc đời con người ở trần gian này : nào ốm đau bệnh tật, tai ương, thất bại. Đúng đời là bể khổ ! Làm sao mà chúng ta không có những lúc thở vắn than dài.  
Các tác giả Thánh Vịnh cũng đã gặp phải những hoàn cảnh ngặt nghèo như bao người chúng ta và cũng đã không thể giữ im lặng. Họ cũng đã phải than vắn thở dài. Đó là những tâm tình «thật» của những con người bằng xương bằng thịt có lòng tin vào Thiên Chúa trong cơn hoạn nạn. 

Chúng ta hãy noi gương  họ mà chạy đến cùng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm tư tình cảm của chúng ta mỗi khi chúng ta gặp buồn phiền, đau khổ.
1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự  và đang lắng nghe chúng ta. 

1.3 Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 88 là lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

Nhóm 1:

  2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,

trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.

  3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,

xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

  4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,

mạng sống con âm phủ gần kề,

  5 thân kể như đã vào phần mộ,

ví tựa người kiệt sức còn chi !

Nhóm 2:

  6 Con nằm đây giữa bao người chết,

như các tử thi vùi trong mồ mả

đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

  7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,

giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.

  8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con

như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

Nhóm 1:

 9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh

và coi con như đồ ghê tởm.

Con bị giam cầm không thể thoát ra,

  10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.

Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa

và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

  11 Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,

âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ ?

Nhóm 2:

  12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa ?

Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ?

  13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ ?

Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?

Cả Lớp:
 14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,

mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.

  15 Lạy CHÚA, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy,

ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

  16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,

Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.

  17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,

bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

  18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,

dồn dập tư bề như nước bao la.

Cận thân Chúa khiến lìa xa,

chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

II. CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI III “CÁC THÁNH VỊNH CA NGỢI THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ”.
Liên quan tới Đề Tài III về “Các Thánh Vịnh Ca Ngợi  Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI IV «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN»
3.1 Các Thánh Vịnh Than Van “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
3.2 Tác giả Thánh Vịnh đáp lại như thế nào với kinh nghiệm về một Thiên Chúa là Đấng dường như (giữ) thinh lặng (Tv 88) hay với kinh nghiệm về một người lân cận mà tác giả xem là kẻ thù (Tv 109)?
3.3 Linh đạo của các Thánh Vịnh Than Vãn là đường tâm linh đặt tin tưởng vào Đức Chúa. Hãy liệt kê những hình ảnh của Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 27 là nền tảng của niềm hy vọng. 

3.4 Hãy suy nghĩ về một biến cố đau buồn xảy ra trong đời sống cá nhân hay đời sống giáo xứ của bạn. 

Bạn có thể cầu nguyện dễ dàng hơn với phần nào của Thánh Vịnh 27?  

Phần nào làm bạn không thốt được nên lời?

3.5 Các Thánh Vịnh Than Vãn là những phản ứng của cộng đoàn hay cá nhân với nỗi bất hạnh như bệnh tật hay bách hại. Những câu nào hay những hình ảnh nào của Thiên Chúa trong ngôn ngữ táo bạo của Thánh Vịnh 88 khiến bạn cảm thấy không thoải mái nhất? Tại sao?

3.6 Các Thánh Vịnh trong đề tài học hôm nay (tức các Thánh Vịnh 27, 44, 88, 109) cống hiến cho bạn một phương tiện để bạn sống với nỗi buồn hay sự thất bại hay sự mất mát như thế nào? 

3.7 Hình thức thông thường của các Thánh Vịnh Than Vãn gồm 

(a) Thưa với Thiên Chúa, 

(b) Lời than trách, 

(c) Lờì cầu xin, 

(d) Lời thúc đẩy, và 

(e) Lời cam kết, chúc tụng, ngợi khen hay khẳng định sự tin tưởng. 

Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh than vãn riêng của bạn.

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI IV «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN»
4.1 Các Thánh Vịnh Than Vãn “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?

- Các Thánh Vịnh Than Vãn “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh 27, 44, 88, 109.

Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy :

4.1.1 Thánh Vịnh 27: Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

  1 Của vua Đa-vít

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

tôi còn sợ người nào ?

CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

tôi khiếp gì ai nữa ?

  2 Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,

ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,

lại lảo đảo té nhào.

  3 Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.

Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

  4 Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền CHÚA tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời,

để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,

ngắm xem thánh điện huy hoàng.

  5 Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,

Người che chở tôi trong lều thánh,

đem giấu tôi thật kín trong nhà,

đặt an toàn trên tảng đá cao.

  6 Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,

nhìn quân thù vây bủa chung quanh.

Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,

lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,

tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

  7 Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,

xin thương tình đáp lại.

  8 Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ : hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,

  9 xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

  10 Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

  11 Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,

dẫn con đi trên lối phẳng phiu,

vì có những người đang rình rập.

  12 Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,

vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,

giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

  13 Tôi vững vàng tin tưởng

sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

  14 Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

Hãy cậy trông vào CHÚA.

4.1.2 Thánh Vịnh 44: Các tai họa Dân Thiên Chúa mắc phải

  1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc.

  2 Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe

truyện cha ông vẫn thường kể lại

về công trình Chúa đã làm nên

thời các cụ thuở xa xưa ấy,

  3 rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân,

còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng ;

Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền

và cho họ được thêm lớn mạnh.

  4 Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai,

đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về.

Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa,

tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ.

  5 Chính Ngài là Vua, là Thiên Chúa của con,

đã cho nhà Gia-cóp toàn công thắng trận.

  6 Ngài trợ lực, chúng con quật ngã quân thù,

nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp đối phương.

  7 Con chẳng có cậy tài cung nỏ,

cứu được mình, đâu bởi gươm đao.

  8 Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù

làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.

  9 Nhờ Thiên Chúa, chúng con hằng nở mày nở mặt,

mãi ngàn thu, xin tán tụng danh Ngài.

  10 Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,

với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận,

  11 làm chúng con thua giặc chạy dài,

kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

  12 Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,

bắt tản lạc đi giữa ngoại bang.

  13 Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,

giá cả thế này, lợi lộc gì đâu !

  14 Ngài để cho láng giềng thoá mạ,

kẻ chung quanh phỉ báng chê bai.

  15 Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại,

chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

  16 Điều sỉ nhục cứ ngày ngày ám ảnh,

quá hổ ngươi, đâu còn mặt mũi nào !

  17 Nghe thoá mạ, nghe lộng ngôn kêu réo,

thấy địch thù, thấy oán hận hờn căm.

  18 Cơ sự đã xảy ra như vậy,

chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam,

hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài,

  19 hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa,

nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo,

  20 mà Chúa lại đẩy vào hang sói,

khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.

  21 Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,

mà giơ tay vái lạy tà thần,

  22 há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ ?

Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can !

  23 Âu cũng vì Ngài, mà mỗi ngày chúng con bị giết,

bị coi như bầy cừu để sát sinh.

  24 Lạy Chúa, xin tỉnh giấc ! Ngài cứ ngủ được sao ?

Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi !

  25 Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày ?

  26 Mạng chúng con chôn vùi trong cát bụi,

tấm thân này nằm bẹp dưới bùn đen.

  27 Dám xin Ngài đứng lên phù giúp,

lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài.

4.1.3 Thánh Vịnh 88: Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

  1 Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc. Phần nhạc trưởng. Lúc bệnh hoạn. Lúc sầu muộn. Thi khúc. Của ông Hê-man, người Ét-ra.

  2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,

trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.

  3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,

xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

  4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,

mạng sống con âm phủ gần kề,

  5 thân kể như đã vào phần mộ,

ví tựa người kiệt sức còn chi !

  6 Con nằm đây giữa bao người chết,

như các tử thi vùi trong mồ mả

đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

  7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,

giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.

  8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con

như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

  9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh

và coi con như đồ ghê tởm.

Con bị giam cầm không thể thoát ra,

  10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.

Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa

và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

  11 Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,

âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ ?

  12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa ?

Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ?

  13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ ?

Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?

  14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,

mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.

  15 Lạy CHÚA, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy,

ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

  16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,

Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.

  17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,

bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

  18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,

dồn dập tư bề như nước bao la.

Cận thân Chúa khiến lìa xa,

chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

4.1.4 Thánh Vịnh 109: Bị kẻ thù nguyền rủa, xin ĐỨC CHÚA ban phúc lành

  1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.

Lạy Thiên Chúa là Đấng con ca ngợi,

xin Chúa đừng lặng thinh.

  2 Bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con,

nói với con toàn lời dối trá,

  3 buông lời hằn học bủa vây con, tấn công con vô cớ.

  4 Con thương nó, nhưng nó lại vu oan,

phần con, con chỉ biết cầu nguyện.

  5 Nó lấy oán đền ơn,

lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến.

  6 Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó,

bên phải nó, đặt một người cáo tội đứng kèm.

  7 Ước gì nó phải mang án khi ra khỏi cửa công,

và lời xin ân xá thành lời buộc tội.

  8 Ước gì ngày đời nó bị rút ngắn đi,

chức vụ nó vào tay kẻ khác,

  9 con cái nó trở thành mồ côi,

còn vợ nó ra người goá bụa !

  10 Ước gì con cái nó phải lang thang ăn mày,

bị đuổi ra khỏi nhà, nhà đã tan hoang,

  11 chủ nợ đến vét sạch bạc tiền

và người lạ đoạt hết của mồ hôi nước mắt.

  12 Ước chi chẳng còn ai tình nghĩa gì với nó,

chẳng người nào thương lũ con nó mồ côi,

  13 dòng dõi nó bị tru di tam tộc,

sau một đời, tên tuổi bị xoá nhoà !

  14 Ước gì CHÚA nhớ lại tội cha ông nó,

lỗi của mẹ nó không hề được xoá bỏ đi !

  15 Các tội ấy cứ sờ sờ trước mặt CHÚA,

xin Chúa xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời !

  16 Bởi nó đã chẳng màng điều nhân việc nghĩa,

đã ngược đãi kẻ khó người nghèo

và giết hại cả người đã héo hắt tâm can.

  17 Nó đã thích nguyền rủa,

thì cho lời nguyền rủa đổ lên đầu nó ;

nó chẳng ưa chúc lành,

thì cho lời chúc lành bỏ nó mà đi !

  18 Nó đã lấy lời nguyền rủa làm như áo mặc,

thì cho lời nguyền rủa thấm vào thân nó :

như nước thấm ruột gan, như dầu vào xương tuỷ.

  19 Ước chi lời nguyền rủa như áo choàng quấn chặt lấy nó,

như đai lưng thắt mãi không rời !

  20 Những kẻ vu cáo tôi, những kẻ nói xấu tôi : ước gì CHÚA trả công như vậy !

  21 Còn Ngài, lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

vì danh dự của Ngài, xin bênh đỡ,

vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con,

  22 bởi vì con khốn khổ nghèo hèn,

nghe trong mình con tim rướm máu.

  23 Con ra đi, như chiều tà bóng ngả,

bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào.

  24 Gối rã rời, vì nhịn ăn nhịn uống,

thân xác con gầy còm yếu nhược.

  25 Con bị người đời mắng chửi dể duôi,

trông thấy con là chúng lắc đầu.

  26 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ,

xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con,

  27 để chúng biết rằng chính Ngài, lạy CHÚA,

chính tay Ngài đã làm như vậy !

  28 Chúng cứ nguyền rủa đi,

nhưng phần Ngài, xin Ngài giáng phúc.

Chúng cứ việc nổi dậy chống con,

chúng sẽ phải nhục nhằn xấu hổ.

Nhưng tôi tớ Ngài đây sẽ được vui mừng.

  29 Ước gì những kẻ tố cáo con bị phủ đầy nhục nhã,

bị xấu hổ trùm lên như chiếc áo choàng.

  30 Tôi sẽ hết lời cảm tạ CHÚA,

tán dương Người giữa lòng đại hội,

  31 vì Chúa đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn,

để cứu độ khỏi tay người kết án.

4.2 Tác giả Thánh Vịnh đáp lại như thế nào với kinh nghiệm về một Thiên Chúa là Đấng dường như (giữ) thinh lặng (Tv 88) hay với kinh nghiệm về một người lân cận mà tác giả xem là kẻ thù (Tv 109)?

- Với kinh  nghiệm về một Thiên Chúa dường như giữ thinh lặng hay «vắng mặt» (Tv 88) tác giả Thánh Vịnh «đêm ngày kêu cứu và xin (Chúa) lắng nghe tiếng lòng thổn thức» (câu 2-3),  

và than trách Chúa : 

«Lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.» (câu 15).    

- Với kinh  nghiệm về một người lân cận mà tác giả xem là kẻ thù (Tv 109) ông ấy đã thực hiện những việc như sau:

* Trước hết là kể tội kẻ thù :

«Bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con, 

nói với con toàn lời dối trá, 

buông lời hằn học bủa vây con, tấn công con vô cớ. 

Con thương nó, nhưng nó lại vu oan, 

phần con, con chỉ biết cầu nguyện. 

Nó lấy oán đền ơn, 

lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến» (câu 2-5). 

* Kế đến cầu xin Thiên Chúa trừng phạt kẻ thù một cách triệt để : 

«Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó, 

bên phải nó, đặt một người cáo tội đứng kèm. 

Ước gì nó phải mang án khi ra khỏi cửa công, 

và lời xin ân xá thành lời buộc tội.  

Ước gì ngày đời nó bị rút ngắn đi, 

chức vụ nó vào tay kẻ khác, 

con cái nó trở thành mồ côi, 

còn vợ nó ra người goá bụa! 

Ước gì con cái nó phải lang thang ăn mày, 

bị đuổi ra khỏi nhà, nhà đã tan hoang, 

chủ nợ đến vét sạch bạc tiền 

và người lạ đoạt hết của mồ hôi nước mắt. 

Ước chi chẳng còn ai tình nghĩa gì với nó, 

chẳng người nào thương lũ con nó mồ côi, 

dòng dõi nó bị tru di tam tộc, 

sau một đời, tên tuổi bị xoá nhoà!

Ước gì Chúa nhớ lại tội cha ông nó, 

lỗi của mẹ nó không hề được xoá bỏ đi! 

Các tội ấy cứ sờ sờ trước mặt Chúa, 

xin Chúa xoá nhòa tên tuổi chúng trên đời! 

Bởi nó đã chẳng màng điều nhân việc nghĩa, 

đã ngược đãi kẻ khó người nghèo 

và giết hại cả người đã héo hắt tâm can. 

Nó đã thích nguyền rủa,

thì cho lời nguyền rủa đổ lên đầu nó; 

nó chẳng ưa chúc lành, thì cho lời chúc lành bỏ nó mà đi ! Nó đã lấy lời nguyền rủa làm như áo mặc, 

thì cho lời nguyền rủa thấm vào thân nó: 

như nước thấm ruột gan, như dầu vào xương tủy. 

Ước chi lời nguyền rủa như áo choàng quấn chặt lấy nó, như đai lưng thắt mãi không rời !

Những kẻ vu cáo tôi, những kẻ nói xấu tôi : 

ước gì Chúa trả công như vậy!» (câu 6-20).    

*  Tiếp theo là cầu xin Thiên Chúa bênh đỡ, giải thoát:

«Còn Ngài, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, 

vì danh dự của Ngài, xin bênh đỡ, 

vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu, xin giải thoát con, 

bởi vì con khốn khổ nghèo hèn, 

nghe trong mình con tim rướm máu.

Con ra đi, như chiều tà bóng ngả, 

bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào. 

Gối rã rời, vì nhịn ăn nhịn uống, 

thân xác con gầy còm yếu nhược. 

Con bị người đời mắng chửi dể duôi, 

trông thấy con là chúng lắc đầu.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ, 

xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con, 

để chúng biết rằng chính Ngài, lạy Chúa, 

chính tay Ngài đã làm như vậy! 

Chúng cứ nguyền rủa đi, 

nhưng phần Ngài, xin Ngài giáng phúc.

Chúng cứ việc nổi dậy chống con, 

chúng sẽ phải nhục nhằn xấu hổ. 

Nhưng tôi tớ Ngài đây sẽ được vui mừng.

Ước gì những kẻ tố cáo con bị phủ đầy nhục nhã, 

bị xấu hổ trùm lên như chiếc áo choàng” (câu 21-29).    

* Và sau cùng là ca tụng tán dương Thiên Chúa giữa cộng đoàn:

«Tôi sẽ hết lời cảm tạ Chúa, 

tán dương Người giữa lòng đại hội, 

vì Chúa đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn, 

để cứu độ khỏi tay người kết án» (câu 30-31).    

4.3 Linh đạo của các Thánh Vịnh Than Vãn là đường tâm linh đặt tin tưởng vào Đức Chúa. Hãy liệt kê những hình ảnh của Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 27 là nền tảng của niềm hy vọng. 

- Những hình ảnh của Thiên Chúa trong Thánh Vịnh 27 là nền tảng của niềm hy vọng là  

* «Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. 

Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi» (câu 1-2).
* «Người che chở tôi trong lều thánh

đem giấu tôi thật kín trong nhà,

đặt an toàn trên tảng đá cao» (câu 5).
* «Dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa

Thì hãy còn có Chúa đón nhận con» (câu 10).
4. Hãy suy nghĩ về một biến cố đau buồn xảy ra trong đời sống cá nhân hay đời sống giáo xứ của bạn. 

Bạn có thể cầu nguyện dễ dàng hơn với phần nào của Thánh Vịnh 27?  

Phần nào làm bạn không thốt được nên lời?

- Tôi nghĩ về cái chết của mẹ tôi vào ngày 07/02/1994 trùng ngày 27 Tết. Khi ấy tôi đang ở Ma-ni-la (Phí-lip-pin) với bao mộng ước và kế hoạch trong đầu, vì là lần đầu tiên tôi ra được ra nước ngoài sau 30.04.1975. Được tin như sét đánh, tôi phải lập tức bỏ hết mọi chương trình để về nước lo việc mai táng mẹ tôi (tôi là con một).

- Tôi cầu nguyện dễ dàng hơn với phần liên quan tới tai ương hoạn nạn:  

«Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,

Người che chở tôi trong lều thánh

đem giấu tôi thật kín trong nhà

đặt an toàn trên tảng đá cao» (câu 5).

- Còn phần làm tôi không thốt lên lời (vì quá xúc động trước tình thương của Thiên Chúa) là: 

* «Dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa

Thì hãy còn có Chúa đón nhận con» (câu 10).

5. Các Thánh Vịnh Than Vãn là những phản ứng của cộng đoàn hay cá nhân với nỗi bất hạnh như bệnh tật hay bách hại. Những câu nào hay những hình ảnh nào của Thiên Chúa trong ngôn ngữ táo bạo của Thánh Vịnh 88 khiến bạn cảm thấy không thoải mái nhất? Tại sao?

- Trong Thánh Vịnh 88 có những câu và hình ảnh khiến tôi cảm thấy không thoải mái như:

«Vì hồn con ngập tràn đau khổ,

mạng sống con âm phủ gần kề,

thân kể như đã vào phần mộ,

ví tựa người kiệt sức còn chi !

Con nằm đây giữa bao người chết,

như các tử thi vùi trong mồ mả

đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,

giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.

Cơn giận Chúa đè nặng thân con

như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

Chúa làm cho bạn bè xa lánh

và coi con như đồ ghê tởm.

Con bị giam cầm không thể thoát ra,

mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ» (Câu 4-10).

Và 

«Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,

Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.

Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,

bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,

dồn dập tư bề như nước bao la» (câu 16-18).

- Lý do là: Tôi không hiểu nổi lý do tại sao mà tác giả Thánh Vịnh lại cho là Thiên Chúa làm khổ ông như vậy.

4.6 Các Thánh Vịnh trong Đề Tài học hôm nay (tức các Thánh Vịnh 27, 44, 88, 109) cống hiến cho bạn một phương tiện để bạn sống với nỗi buồn hay sự thất bại hay sự mất mát như thế nào? 

- Các Thánh Vịnh trong Đề Tài học hôm nay giúp tôi  hiểu rằng dù cuộc sống có lúc gian truân khốn khó tột cùng thì Thiên Chúa cũng không bao giờ xa cách và thờ ơ với nỗi khổ của tôi. Trái lại Người luôn gần gũi, bênh vực, che chở và nâng đỡ tôi. Hơn nữa chính những lúc tôi gặp gian truân ngặt ngèo nhất ấy lại là những lúc Thiên Chúa gần tôi hơn cả. Điều quan trọng là tôi biết bám riết vào Thiên Chúa để vượt qua thử thách gian truân! 

4.7 Hình thức thông thường của các Thánh Vịnh Than Vãn gồm 

(a) Thưa với Thiên Chúa, 

(b) Lời than trách, 

(c) Lờì cầu xin, 

(d) Lời thúc đẩy, và 

(e) Lời cam kết, chúc tụng, ngợi khen hay khẳng định sự tin tưởng. 

Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh than vãn riêng của bạn.

- Thánh Vịnh than vãn riêng của tôi như sau

(a) Thưa với Thiên Chúa: 

Lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng mọi người và xét xử theo sự công minh chính trực Chúa là Đấng công chính và toàn trí toàn năng, 

(b) Lời than trách: 
Con không hiểu tại sao con thường bị người thân và bề trên hiểu lầm nhiều đến vậy? Con cũng không hiểu tại sao con thường bị bạn bè ghen tỵ nhiều như thế? 

(c) Lời cầu xin: 
Con cầu xin Chúa làm cho mọi người đối xử công bằng với con và không hiểu lầm con.

(d) Lời thúc đẩy: 

Con chỉ muốn đem hết khả năng và thiện chí của con ra phục vụ Giáo Hội mà thôi. Con tin rằng đó cũng là điều Chúa muốn con làm vì con biết rằng những ơn Chúa đã ban cho con là để con chia sẻ và để con cho đi.

(e) Lời cam kết, chúc tụng, ngợi khen hay khẳng định sự tin tưởng: 

Con xin hứa với Chúa là từ nay trở đi con vẫn cố gắng giữ vững lòng nhiệt thành phục vụ và tập sống khiêm tốn và quên mình hơn nữa trong khi phục vụ để những người có liên hệ với con thông cảm, trân trọng và đón nhận sự phục vụ của con. 
Amen.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI IV: “CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN”.

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: 

Sau buổi học về các Thánh Vịnh Than Vãn, chúng ta cảm thấy nhẹ lòng và được an ủi, vì như chúng ta thấy chúng ta có nhiều người đồng cảm vì họ cũng trải qua những cảnh ngộ như chúng ta. 

Chúng ta hãy khẳng định lòng trông cậy của chúng ta nơi Thiên Chúa.
5.2 Cùng hát 
TRÔNG CẬY CHÚA.

PK 1: Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

PK 3: Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI V “CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN – LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)”.
6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ về Đề Tài IV “Các Thánh Vịnh Than Vãn” 

Liên quan tới Đề Tài IV về “Các Thánh Vịnh Than Vãn” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu về Đề Tài V “Các Thánh Vịnh Than Vãn – Lời Phàn Nàn (Than Trách) ”

(1°) Các Thánh Vịnh Than Vãn – Lời Phàn Nàn (Than Trách) “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
(2°)  Hãy học hỏi Thánh Vịnh 35 và 86 như cách diễn tả sự vô tội và tố cáo bất công. Có sự nối kết nào giữa công lý và lời than trách? 

(3°) Hãy học hỏi Thánh Vịnh 32 như một phản ứng khác về nỗi bất hạnh thay vì đổ lỗi. 

Hãy so sánh các Thánh Vịnh Than Vãn (35 và 86) với Thánh Vịnh Ăn Năn Sám Hối này. Đâu là chìa khóa quyết định đó là lỗi của mình hay là lỗi của người khác?

(4°) Hãy nhớ lại một kinh nghiệm có ý nghĩa về việc cảm thấy cô đơn. Với tâm trạng ấy hãy đọc ba lần Thánh Vịnh 13 một cách chậm rãi, lớn tiếng. 

Theo bạn thì Thánh Vịnh này nói lên tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh trong tình huống cụ thể nào? 

Và Thánh Vịnh ấy phù hợp với tâm trạng của bạn như thế nào?

(5°) Đối với các cộng đoàn và cá nhân, việc cầu nguyện (bằng) các Thánh Vịnh Than Vãn này đem lại ích lợi gì? 

(6°) Bạn có thể giải thích sự dữ (thể lý hay tinh thần) như thế nào cho một người bạn đang đau khổ, hay cho một đứa trẻ hỏi câu: “Tại sao Thiên Chúa đã để cho chuyện ấy xẩy ra?”

(7°) Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh Than Vãn riêng của bạn rồi cầu nguyện với Thánh Vịnh ấy.

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc: 1, 37, 49, 112; Đọc thêm Sách Khôn Ngoan 7,22-8,1 ; Sách Châm Ngôn 8,22-31.
ĐỀ TÀI V

CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN – LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)

 “Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? 

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?”  Tv 13,2

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI V  «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN – LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)». 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Nhiều khi những lời than vãn cũng vô tác dụng, vì nỗi khổ của chúng ta lớn lao nặng nề quá. Lúc đó chúng ta thốt lên những lời phàn nàn, oán trách.   

1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và đang lắng nghe chúng ta. 

1.3 Cầu nguyện với Thánh Vịnh 13 lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

  2 Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?

  3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng

và lòng con ủ rũ đêm ngày ?

Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?

  4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,

xin đoái nhìn và thương đáp lại,

toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,

để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;

  5 để kẻ thù con không thể nói : "Ta đã thắng nó rồi,"

và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

  6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

II. CHIA SẺ 

Liên quan tới Đề Tài IV là “Các Thánh Vịnh Than Vãn» anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI V «CÁC THÁNH THAN VÃN LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)». 

3.1 Các Thánh Vịnh Than Vãn – Lời Phàn Nàn (Than Trách) “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
3.2 Hãy học hỏi Thánh Vịnh 35 và 86 như cách diễn tả sự vô tội và tố cáo bất công. Có sự nối kết nào giữa công lý và lời than trách? 

3.3 Hãy học hỏi Thánh Vịnh 32 như một phản ứng khác về nỗi bất hạnh thay vì đổ lỗi. 

Hãy so sánh các Thánh Vịnh Than Vãn (35 và 86) với Thánh Vịnh Ăn Năn Sám Hối này. Đâu là chìa khóa quyết định đó là lỗi của mình hay là lỗi của người khác?

3.4 Hãy nhớ lại một kinh nghiệm có ý nghĩa về việc cảm thấy cô đơn. Với tâm trạng ấy hãy đọc ba lần Thánh Vịnh 13 một cách chậm rãi, lớn tiếng. 

Theo bạn thì Thánh Vịnh này nói lên tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh trong tình huống cụ thể nào? 

Và Thánh Vịnh ấy phù hợp với tâm trạng của bạn như thế nào?

3.5 Đối với các cộng đoàn và cá nhân, việc cầu nguyện (bằng) các Thánh Vịnh Than Vãn này đem lại ích lợi gì? 

3.6 Bạn có thể giải thích sự dữ (thể lý hay tinh thần) như thế nào cho một người bạn đang đau khổ, hay cho một đứa trẻ hỏi câu: “Tại sao Thiên Chúa đã để cho chuyện ấy xẩy ra?”

3.7 Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh than vãn riêng của bạn rồi cầu nguyện với Thánh Vịnh ấy.

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI V «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN – LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)». 

4.1 Các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách) “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào ?  

- Các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách) “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh 13, 32, 35, 86.  

Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy :
4.1.1 Thánh Vịnh 13: Lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

  1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít

  2 Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?

  3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng

và lòng con ủ rũ đêm ngày ?

Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?

  4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,

xin đoái nhìn và thương đáp lại,

toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,

để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;

  5 để kẻ thù con không thể nói : "Ta đã thắng nó rồi,"

và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

  6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

4.1.2 Thánh Vịnh 32 : Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

  1 Của vua Đa-vít. Thi khúc

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,

người có tội mà được khoan dung.

  2 Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,

và lòng trí chẳng chút gian tà.

chỉ cho con biết đường lối phải theo,

để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

  9 Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,

phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,

nếu không, nó chẳng chịu đến gần."

  10 Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,

còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

  11 Hỡi những người công chính,

hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.

Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

4.1.3 Thánh Vịnh 35: Cầu xin ĐỨC CHÚA cứu trong cơn nguy

  1 Của vua Đa-vít

Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,

kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.

  2 Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,

  3 vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con,

xin nói với con rằng : "Ta là Đấng cứu độ ngươi."

  4 Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con

phải xấu hổ thẹn thùng,

kẻ tính kế hại con

phải tháo lui nhục nhã !

  5 Chớ gì chúng nên như trấu gió thổi bay,

khi chúng bị thiên thần CHÚA xua đuổi !

  6 Chớ gì đường chúng đi nên tối tăm trơn trượt,

khi chúng bị thiên thần CHÚA rượt theo !

  7 Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con.

  8 Chớ gì tai hoạ bất ngờ ập trên chúng,

lưới chúng giăng, cho chúng mắc vào,

cho chúng gặp phải tai hoạ đó !

  9 Hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA,

hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.

  10 Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :

"Ai ví được như Ngài, lạy CHÚA ?

Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế,

và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột."

  11 Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,

hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết.

  12 Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình.

  13 Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu,

tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân,

lại ăn chay để hãm mình phạt xác,

lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,

  14 như cầu cho bạn hữu anh em.

Tôi lang thang như người khóc mẹ,

tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.

  15 Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,

chúng vui mừng tụ hội với nhau.

Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh

  16 và cấu xé không ngừng.

Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo,

lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng.

  17 Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ?

Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,

cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.

  18 Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,

trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

  19 Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười,

và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu.

  20 Vì chúng chẳng nói đến hoà bình,

lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở.

  21 Chúng to mồm chế giễu con :

"A ha ! Mắt ta đã thấy rồi !"

  22 Lạy CHÚA, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,

lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa.

  23 Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,

lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.

  24 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa,

đừng để chúng đắc chí nhạo cười con.

  25 Xin đừng để chúng nghĩ thầm trong bụng :

"A ha ! Ta đã toại nguyện rồi !"

Xin đừng cho chúng nói :

"Ta nuốt trửng nó rồi !"

  26 Những kẻ đắc chí vì con mắc hoạ,

cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn !

Những kẻ lên mặt với con,

cho chúng phải ê chề nhuốc nha xấu hổ !

  27 Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,

chớ gì họ reo mừng hoan hỷ,

và luôn luôn nói rằng : "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !

Người những muốn kẻ tôi trung được an lành."

  28 Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại : "Ngài là Đấng công chính"

và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.

4.1.4 Thánh Vịnh 86 : Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

  1 Lời cầu khẩn. Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,

vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

  2 Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

  3 Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin rủ lòng thương con, lạy Chúa :

con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

  4 Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,

vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

  5 Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ;

  6 lạy CHÚA, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

  7 Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

vì Chúa vẫn đáp lời.

  8 Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

  9 Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

  10 Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng ;

chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

  11 Xin dạy con đường lối Ngài, lạy CHÚA,

để con vững bước theo chân lý của Ngài.

Xin Chúa hướng lòng con,

để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

  12 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,

Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh,

  13 vì tình Chúa thương con như trời như biển,

Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

  14 Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con :

chúng đâu có kể chi đến Ngài.

  15 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,

Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

  16 Xin đoái nhìn và xót thương con,

ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ

cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

  17 Xin ban cho con một điềm báo phúc,

để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn,

vì, lạy CHÚA, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

4.2 Hãy tìm hiểu Thánh Vịnh 35 và 86 như cách diễn tả sự vô tội và tố cáo bất công. Có mối liên quan nào giữa công lý và lời than trách? 

- Giữa công lý và lời than trách có mối liên quan chặt chẽ và lô gích như sau: 

Theo công lý mà xét thì những người sống ngay lành, chính trực, vô tội và thánh thiện thì đáng được hưởng một cuộc sống an bình, thư thái và luôn được Thiên Chúa bảo vệ và bênh vực khi gặp bất công. Khi những người ấy bị kẻ thù hãm hại thì những người ấy chẳng những có quyền kêu xin Thiên Chúa bênh vực mà thậm chí còn có quyền than trách Thiên Chúa nữa: 

* «Lạy Chúa, kẻ tố con, xin Người tố lại,

Kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó»  (Tv 35,1).

* «Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ? 

Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,

cứu mạng duy nhất này khỏi miệng sư tử»  (Tv 35,17).

4.3 Hãy tìm hiểu Thánh Vịnh 32 như một phản ứng khác về nỗi bất hạnh thay vì đổ lỗi. 

Hãy so sánh các Thánh Vịnh Than Vãn (35 và 86) với Thánh Vịnh Ăn Năn Sám Hối này. Đâu là chìa khóa quyết định đó là lỗi của mình hay là lỗi của người khác?

- Thánh Vịnh 32 là bài ca của người ăn năn sám hối vì tội lỗi của mình. Thay vì than trách (Thiên Chúa hay người khác hay hoàn cảnh) người ăn năn sám hối nhận ra tội lỗi của mình và khám phá ra tình thương yêu thứ tha của Thiên Chúa nên lớn tiếng chúc tụng Người: 

«Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, 

người có tội mà được khoan dung,

«Hạnh phúc thay, Người Chúa không hạch tội, 

Và lòng trí chẳng chút gian tà.» (Tv 32,1-2)
Đó là một cách phản ứng khác trước nỗi bất hạnh. Thay vì đổ lỗi, thắc mắc (tại sao?) hay «nghiền ngẫm» trong lòng nỗi bất hạnh thì người ấy nhìn lên Thiên Chúa để được bình an.

- So sánh hai Thánh Vịnh Than Vãn (Tv 35 và 86) với Thánh Vịnh Ăn Năn Sám Hối (Tv 32), chúng ta tìm ra chìa khóa quyết định xem đó là lỗi của mình hay là lỗi của người khác. Đó là tác giả Thánh Vịnh thoát ra khỏi chính mình và khỏi đau khổ hoạn nạn của mình để hướng về Thiên Chúa là Đấng sẵn sàng thứ tha mọi tội lỗi của con người. Thay vì thắc mắc và mất thời gian tìm kiếm xem do đâu mà mình  phải đau khổ như thế, thì tác giả Thánh Vịnh nhìn thẳng lên Thiên Chúa mà kêu xin lòng thương xót của Người.

4.4 Hãy nhớ lại một kinh nghiệm có ý nghĩa về việc cảm thấy cô đơn. Với tâm trạng ấy hãy đọc ba lần Thánh Vịnh 13 một cách chậm rãi, lớn tiếng. 

Theo bạn thì Thánh Vịnh này nói lên tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh trong tình huống cụ thể nào? 

Và Thánh Vịnh ấy phù hợp với tâm trạng của bạn như thế nào?

- Tôi có một kinh nghiệm có ý nghĩa về việc cảm thấy cô đơn. Đó là: Trong một buổi trao đổi hồi đầu năm 2010 của Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình, về chủ đề Năm Thánh 2010. Khi được mời phát biểu, tôi đã nói lên sự kỳ vọng của tôi về những gì được Hội Đồng Giám Mục vạch ra trong «Đề Cương: Giáo Hội tại Việt Nam - Mầu Nhiệm Hiệp Thông- Sứ Vụ.» Nhưng tôi cũng nói lên mối lo ngại là coi chừng kẻo Chương Trình Kế Hoạch Năm Thánh 2010 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ trở thành câu truyện «con voi đẻ con chuột nhắt.»  Công trình thì lớn lao vĩ đại, nhưng người thực hiện thì không có, cách thực hiện thì nặng tính giáo sĩ. 

Tôi đưa hai bằng chứng : 

- Bằng chứng thứ nhất là khi nhìn vào hàng ngũ các linh mục của các giáo phận thì thấy có một số linh mục làm không hết việc (vì có khả năng), trong khi phần đông các linh mục khác thì «ngồi chơi xơi nước» vì không được giao công việc (hay không có khả năng!) 

- Bằng chứng thứ hai là việc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Đại Hội lần thứ X tổ chức tại Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 12/10/2007 phân bổ các Giám Mục vào chức vụ Chủ tịch các Ủy Ban nhiệm kỳ 2007-2010 khiến người ta có cảm tưởng chỉ là việc «điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.»  Riêng về Ủy Ban Truyền Giáo (là một Ủy Ban hết sức quan trọng) thì trong nhiệm kỳ trước, chủ tịch của Ủy Ban này là Giám Mục Đà Lạt, và trong nhiệm kỳ này, chủ tịch của Ủy Ban này là Giám Mục Kon-tum. Đà Lạt và Kon-tum là hai giáo phận Miền Cao Nguyên có nhiều đồng bào dân tộc. Nhưng đối tượng của Truyền Giáo đâu chỉ là người dân tộc mà là hơn 80 triệu người Việt Nam. Làm Chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo mà ở Miền Cao Nguyên xa xôi hẻo lánh, thì làm sao huy động được nhân lực và vật lực của cả Giáo Hội Việt Nam? Theo tôi, thì Chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam «nên» là một Giám Mục ở  Hà Nội hay TpHCM hay vùng lân cận của Hà Nội hay TPHCM là những nơi có nhiều nhân sự và phương tiện phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của toàn quốc. 

Đức Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Mỹ Tho và Chủ tịch Úy Ban Giáo Lý Đức Tin có mặt khi tôi phát biểu và tôi thấy gương mặt ngài không vui khi nghe tôi nói thẳng thắn như thế! Và trong phòng họp tôi thấy một bầu không khi nặng nề, im lặng! Vào giờ giải lao một nữ tu quen biết tôi từ lâu, nói nhỏ với tôi rằng tôi không nên nói những điều tôi vừa nói. 

Tôi cảm thấy nỗi cô đơn khủng khiếp giữa những người được xem là «tai to mặt lớn», là «trí thức» của Giáo Hội Tp.HCM mà không có can đảm nhìn vào sự thật!
- Theo tôi, thì Thánh Vịnh 13 nói lên tâm trạng của tác giả sống trong những tình huống khó khăn, thử thách mà có cảm tưởng như bị Thiên Chúa bỏ quên: 

«Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ?

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?

Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng

và lòng con ủ rũ đêm ngày?

Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?» (Tv 13.2).

- Thánh Vịnh 13 rất phù hợp với tâm trạng của tôi là người luôn cố gắng sống tin cậy phó thác vào Thiên Chúa và trung thực với suy nghĩ của mình và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Hội Thánh mà vẫn gặp không biết bao hoài nghi và đố kỵ.   

4.5 Đối với các cộng đoàn và cá nhân, việc cầu nguyện (bằng) các Thánh Vịnh Than Vãn này đem lại ích lợi gì? 

- Đối với cộng đoàn và cá nhân, việc cầu nguyện (bằng) các Thánh Vịnh Than Vãn sẽ giải tỏa được những bức xúc, bưồn phiền trong lòng. Nhờ đó sẽ tìm lại được sự an bình, tin tưởng vào quyền năng và tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa.  

4.6 Bạn có thể giải thích sự dữ (thể lý hay tinh thần) như thế nào cho một người bạn đang đau khổ, hay cho một đứa trẻ hỏi câu: “Tại sao Thiên Chúa đã để cho chuyện ấy xẩy ra?”

- Về sự dữ  (thể lý hay tinh thần) tôi thấy rất khó phải giải thích như thế nào cho một người bạn đang đau khổ hay cho một người hỏi: «Tại sao Thiên Chúa lại để cho chuyện ấy xẩy ta?» Trước hết tôi sẽ giải thích rằng: tự thân, con người mang đầy giới hạn, thiếu sót, ích kỷ, hướng chiều đàng tội nên không con người hoàn hảo và rất dễ gây ra đau khổ cho người khác. Nhưng đó chỉ là cách giải thích sơ đẳng có thể không thuyết phục được ai. 
Tốt nhất là tôi giữ thinh lặng hoặc chỉ nói: Đó là một thực tế đầy «bí nhiệm» mà con người phải đương đầu trong cuộc sống trần thế. 

Tôi cũng có thể nêu ngược câu hỏi với người nêu vấn đề để người ấy cùng với tôi suy nghĩ: Tại sao Thiên Chúa lại để cho Con Một Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô, trải qua cuộc Thương Khó và chịu nạn chịu chết trên cây Thập Giá như chúng ta đã đọc trong các trang của 4 Phúc Âm?

Tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi trên. 

Nhưng Thánh Gio-an đã giúp tôi hiểu phần nào điều bí nhiệm ấy: 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17). 

Và: 

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,12-15). 

Còn Thánh Phao-lô có một câu trả lời khác, không kém phần sâu sắc: 

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa 
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân 
sống như người trần thế. 
Người lại còn hạ mình, 
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 
chết trên cây thập tự. 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người 
và tặng ban danh hiệu 
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, 
cả trên trời dưới đất 
và trong nơi âm phủ, 
muôn vật phải bái quỳ; 
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: 
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". (Pl 2, 6-11)

4.7 Bạn hãy viết ra Thánh Vịnh than vãn riêng của bạn rồi cầu nguyện với Thánh Vịnh ấy.

- Lạy Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực, 

là Đấng thấu suốt mọi sự và nhìn rõ tâm hồn con người,

Chúa dậy con phải yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn hết sức lực, hết khả năng Chúa đã ban cho con. 

Chúa cũng dậy con phải yêu người như chính mình. 

Chúa Giê-su còn dậy con phải yêu anh em như Thầy đã yêu thương anh em! Chúa biết con chưa yêu mến Chúa và yêu thương người được như vậy. 

Nhưng Chúa cũng biết con đã nỗ lực hết sức để thể hiện lòng con yêu mến Chúa và lòng con yêu mến Hội Thánh Chúa. 

Chúa biết con luôn tích cực và quảng đại trong việc góp công góp sức vào những công việc chung để làm cho Nước Chúa trị đến và Ý Chúa được thực hiện!

Nhưng con nhận ra rằng nhiều người không thích nghe những lời nói thật (lời thật mất lòng) mà lại thích nghe những lời tâng bốc nịnh hót. 

Con bị nhiều người xem là kẻ thiếu tế nhị, thích «vạch lá tìm sâu»  hay «vạch áo cho người xem lưng.» Nhưng Chúa biết con không phải là hạng người «vạch lá tìm sâu» hay «vạch áo cho người xem lưng» mà! 

Con cũng thấy nhiều người sống và muốn người khác sống như tượng ba con khỉ vẫn được trưng bày trong các tủ kính hàng thủ công mỹ nghệ: 

con khỉ thứ nhất hai tay bịt mắt (ý nói là không thấy hay không muốn thấy gì cả), 

con khỉ thứ hai hai tay bịt tai (ý nói là không nghe hay không muốn nghe gì cả), và 

con khỉ thứ ba hai tay bịt miệng (ý nói là không nói hay không muốn/không dám nói gì cả)

Lạy Chúa là Đấng thượng trí cao vời, con thấy trong Giáo Hội Việt Nam hiện nay có nhiều điều y hệt như trong xã hội Việt Nam. Và lòng con bức xúc vô cùng!

Đó là tình trạng thiếu sự thật trong các mối tương quan người với người. 

Đó còn là sự nhát đảm không dám nói lên sự thật, không dám bênh vực sự thật, không dám làm chứng cho sự thật, không dám đòi hỏi sự thật!

Nhưng con tin rằng «Sự Thật Giải Phóng anh em»

Xin Chúa củng cố lòng tin của con! A-men.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI V  «CÁC THÁNH VỊNH THAN VÃN – LỜI PHÀN NÀN (THAN TRÁCH)». 

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: 

Sau khi học một số Thánh Vịnh Than Vãn «tiêu biểu» là những lời Phàn Nàn (Than Trách), chúng ta càng thấy Thánh Kinh gần với cuộc sống của mình hơn. Những con người trong Sách Thánh nói chung và các tác giả các Thánh Vịnh nói riêng, rất giống chúng ta vì họ cũng phải đương đầu với những nỗi bất hạnh, khổ đau, oan ức như mọi người. Họ khác chúng ta là họ không bao giờ bỏ mất niềm hy vọng, cậy trông vào Chúa cũng như họ không bao giờ ngớt lời chúc tụng ngợi khen Chúa.
5.2 Cùng cầu nguyện và hát
LẠY CHA NHÂN ÁI

1- Lạy Cha nhân ái, mãi mãi yêu thương, và luôn tín thành. 

Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! 
Cha đã chuộc con, Cha đã gọi con bằng chính tên con. 
Cha đã tìm con, Cha đã chọn con, là của riêng Cha. 

ĐK: Cha ơi Cha ơi! Con thật quí giá trước mắt Cha. 
Cha ơi Cha ơi! Anh chi em con thật quí giá. 
Cha ơi Cha ơi! Con thật quí giá trước mắt Cha. 
Cha ơi Cha ơi! Xin tạ ơn Cha đến muôn đời. 

2- Này con yêu dấu, luôn luôn tin yêu, cậy trông suốt đời. 
Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! 
Cha sống cùng con, Cha quí trọng con bằng trái tim Cha. 
Cha dẫn đường đi, băng suối vượt non nào có lo chi! 

3- Lòng Cha lân tuất, mãi mãi quên đi, tội con lỗi phạm. 
Lời Cha đã nói: Con ơi, đừng sợ hãi! 
Cha tác tạo con, Cha cứu đời con khỏi chốn u mê. 
Cha muốn từ nay, con sống làm sao rạng rỡ danh Cha.

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI VI “CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN” 

6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ về Đề Tài V “Các Thánh Vịnh Than Vãn- Lời Phàn Nàn (Than Trách)

Liên quan tới Đề Tài V “Các Thánh Vịnh Than Vãn- Lời Phàn Nàn (Than Trách) ” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu về Đề Tài VII “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn”

(1°) Các Thánh Vịnh Tạ Ơn “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
(2°) Hãy nghiên cứu Thánh Vịnh 30 và 65 để xem điều gì đã khiến tác giả Thánh Vịnh phải biết ơn. Hãy liệt kê một số yếu tố then chốt. 

(3°) Lời Tạ Ơn trong Thánh Vịnh 92 và 107 có tác động nào trên tác giả Thánh Vịnh? 

(4°) Thánh Vịnh 92 và 107 bộc lộ ký ức về nỗi đau và sự biến đổi. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng cầu nguyện Tạ Ơn như Thánh Vịnh diễn tả. 

Hãy suy nghĩ về các câu hỏi này: Bạn cảm thấy đã thay đổi hay đổi mới như thế nào sau một ngày? 

Bạn nhìn/nghe/cảm nhận khác trước như thế nào?

(5°) Hãy miêu tả một kinh nghiệm từ cuộc sống riêng của bạn đã giúp bạn hiểu được ý nghĩa của lời tạ ơn.

(6°) Bạn hãy đọc bốn điều sau đây, rồi chọn lấy một và viết ra suy nghĩ/cảm nhận/hình ảnh của bạn nhằm đáp lại. 

Hãy khoanh vòng một câu hay một ý từ lời đáp trả của bạn để chia sẻ trong lúc cầu nguyện vào cuối buổi học. 

(a) “Biết ơn là tâm điểm của cầu nguyện” 

(b) “Thờ phượng là chúc tụng là tạ ơn” 

(c) “Về tất cả những gì đã xẩy ra, con cảm tạ [Chúa]! 

Về tất cả những gì sẽ xẩy ra, con xin vâng!” 

(d) “Thái độ đúng đắn nhất là biết ơn.”

(7°) Hình thái chung của các Thánh Vịnh Tạ Ơn gồm các yếu tố sau: 

(a) xưng hô [với Chúa] và lời mời gọi, 

(b) nhắc lại một kinh nghiệm,

(c) sự biến chuyển từ nguy hiểm, buồn rầu v.v… sang hân hoan, mạnh mẽ, và 

(d) cảm nhận sức mạnh được tăng cường cho lời chúc tụng ngợi khen tạ ơn. 

Bạn hãy viết một Thánh Vịnh Tạ Ơn.

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc: 30, 65, 92, 107.
ĐỀ TÀI VI
CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” Tv 107,1

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI VI «CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN».
1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta bắt đầu một Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng» nữa là Khóa «Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh.»  

1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và đang lắng nghe lời Tạ ơn của chúng ta. 

1.3 Cùng hát

 HỒNG ÂN CHÚA BAO LA


ÐK: Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. 

1. Chính tay Ngài đã dựng nên con, Thần Khí Ngài làm cho con  sống, tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, Lời Ngài dẫn dắt con trên đường. 

2. Con sống nhưng đâu phải con sống, Thần Khí Ngài làm cho con  sống. Thịt máu này bởi Con của Ngài đã trở nên của nuôi loài người. 

3. Con hát nhưng đâu phải con hát, Thần Khí Ngài dạy cho con hát. Cũng chính Ngài ngự trong tâm hồn. Mở miệng con biết kêu danh Người. 

4. Muôn ơn Ngài vẫn hằng ban cho. Con lấy gì đền đáp cho xứng. Chỉ dâng Ngài đời con bé nhỏ. Ðời hồng ân chứa chan vui mừng.

II. CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI V «CÁC THÁNH VỊNH THAN VãN - LờI PhàN NàN (THAN TRáCH».
Liên quan tới Đề Tài V về “Các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách) anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI VI «CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN».
3.1 Các Thánh Vịnh Tạ ơn “tiêu biểu” là những Thánh Vịnh nào?  
3.2 Hãy nghiên cứu Thánh Vịnh 30 và 65 để xem điều gì đã khiến tác giả Thánh Vịnh phải biết ơn. Hãy liệt kê một số yếu tố then chốt. 

3.3 Lời tạ ơn trong Thánh Vịnh 92 và 107 có tác động nào trên tác giả Thánh Vịnh? 

3.4 Thánh Vịnh 92 và 107 bộc lộ ký ức về nỗi đau và sự biến đổi. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng cầu nguyện tạ ơn như Thánh Vịnh diễn tả. 

Hãy suy nghĩ về các câu hỏi này: Bạn cảm thấy đã thay đổi hay đổi mới như thế nào sau một ngày? 

Bạn nhìn/nghe/cảm nhận khác trước như thế nào?

3.5 Hãy miêu tả một kinh nghiệm từ cuộc sống riêng của bạn đã giúp bạn hiểu được ý nghĩa của lời tạ ơn.

3.6 Bạn hãy đọc bốn điều sau đây, rồi chọn lấy một và viết ra suy nghĩ/cảm nhận/hình ảnh của bạn nhằm đáp lại. 

Hãy khoanh vòng một câu hay một ý từ lời đáp trả của bạn để chia sẻ trong lúc cầu nguyện vào cuối buổi học. 

(1o) “Biết ơn là tâm điểm của cầu nguyện” 

(2o) “Thờ phượng là chúc tụng là tạ ơn” 

(3o) “Về tất cả những gì đã xẩy ra, con cảm tạ [Chúa]! 

Về tất cả những gì sẽ xẩy ra, con xin vâng!” 

(4o) “Thái độ là biết ơn.”

3.7 Hình thái chung của các Thánh Vịnh tạ ơn gồm các yếu tố sau: 

(1o) xưng hô [với Chúa] và lời mời gọi, 

(2o) nhắc lại một kinh nghiệm,

(3o) sự biến chuyển từ nguy hiểm, buồn rầu v.v… sang hân hoan, mạnh mẽ, và 

(4o) cảm nhận sức mạnh được tăng cường cho lời chúc tụng ngợi khen tạ ơn. 

Bạn hãy viết một Thánh Vịnh Tạ Ơn.

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI VI  “CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN».
4.1 Các Thánh Vịnh Tạ Ơn “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh nào?
- Các Thánh Vịnh Tạ Ơn “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh 30, 65, 92 và 107

Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy :

4.1.1 Thánh Vịnh 30 : Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã cứu khỏi chết

  1 Thánh vịnh. Thánh ca vào dịp lễ khánh thành Nhà. Của vua Đa-vít.

  2 Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt,

không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

  3 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.

  4 Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,

tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

  5 Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,

cảm tạ thánh danh Người.

  6 Người nổi giận, giận trong giây lát,

nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,

hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

  7 Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ :

mình sẽ chẳng bao giờ nao núng !

  8 Lạy CHÚA, vì yêu thương,

Ngài đã đặt con trên núi an toàn.

Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,

con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

  9 Lạy CHÚA, con đã kêu lên Ngài,

năn nỉ với Ngài là Chúa của con.

  10 Chúa được lợi gì khi con phải chết,

được ích chi nếu con phải xuống mồ ?

Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa

và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.

  11 Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con,

lạy CHÚA, xin phù trì nâng đỡ.

  12 Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

  13 Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.

Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,

xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

4.1.2 Thánh Vịnh 65 : Lời tạ ơn long trọng

  1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Thánh ca.

  2 Lạy Thiên Chúa,

ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng,

điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

  3 Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,

mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

  4 thân mang đầy tội lỗi ;

bao tội ác đè bẹp chúng con,

nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

  5 Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn

và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.

Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,

lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.

  6 Ngài công minh đáp lại lời chúng con

bằng những việc lạ lùng kinh hãi,

lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,

Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất

và hải đảo xa vời.

  7 Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,

lấy uy dũng mà thắt ngang lưng.

  8 Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,

người muôn nước náo động xôn xao :

Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

  9 Dân cư trên khắp cùng trái đất thấy kỳ công của Ngài, phải khiếp oai.

Ngài làm vang tiếng reo cười,

cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm.

  10 Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,

cho ngập tràn phú túc giàu sang,

suối trời trữ nước mênh mang,

dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

  11 Tưới từng luống, san từng mô đất,

khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

  12 bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

  13 Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,

cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

  14 chiên cừu phủ trắng đồng xanh,

lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,

câu hò tiếng hát trổi cao.

4.1.3 Thánh Vịnh 92 : Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng chính trực công minh

  1 Thánh vịnh. Thánh ca. Cho ngày sa-bát.

  2 Thú vị thay được tạ ơn CHÚA,

được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

  3 được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,

  4 hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

  5 Lạy CHÚA, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên :

  6 Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay !

  7 Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này :

  8 Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

  9 Còn CHÚA, Ngài cao cả đến muôn đời.

  10 Kìa những kẻ thù Ngài, lạy CHÚA,

kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

  11 Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát.

  12 Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

  13 Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Li-băng

  14 được trồng nơi nhà CHÚA,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta ;

  15 già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,

  16 để loan truyền rằng : CHÚA thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

4.1.4 Thánh Vịnh 107: Tạ ơn Chúa vì được Người giải thoát

  1 Ha-lê-lui-a.

Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  2 Họ sẽ cùng nói lên như vậy,

những người được CHÚA thương giải thoát ;

giải thoát cho khỏi tay địch thù,

  3 triệu tập về từ bao viễn xứ,

khắp miền nam bắc, khắp ngả đông tây.

  4 Họ lạc bước trong vùng sa mạc, nơi cằn cỗi,

không thấy đường về chốn thành thị để định cư,

  5 vừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn.

Khi gặp bước ngặt nghèo,

  6 họ kêu lên cùng CHÚA,

Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân,

  7 dắt họ đi thẳng đường ngay lối

về chốn thành thị để định cư.

  8 Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,

và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

  9 Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình,

bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.

  10 Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt,

kiếp lầm than xiềng xích gông cùm ;

  11 vì họ chống cưỡng lời Thiên Chúa,

dám khinh nhờn lệnh Đấng Tối Cao,

  12 Người bắt họ nếm mùi gian khổ,

phải lao đao mà không kẻ đỡ nâng.

  13 Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,

Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân :

  14 đưa ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt

và đập tan xiềng xích gông cùm.

  15 Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,

và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

  16 Cửa đồng kia, Chúa đã phá tung,

then sắt nọ, tay Người bẻ gãy.

  17 Họ hoá điên trong cuộc đời lầm lỗi,

gánh tội tình đè nặng tấm thân,

  18 mọi thức ăn, họ đều chê chán,

và tiến gần tới cửa âm ty.

  19 Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,

Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân.

  20 Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh,

cứu họ khỏi sa vào hố sâu.

  21 Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,

và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

  22 Ước chi họ dâng lễ tế tạ ơn Chúa,

cất tiếng hò reo, tường thuật việc Chúa làm.

  23 Họ vượt biển ngược xuôi nghề thương mãi,

giữa trùng dương lèo lái con tàu,

  24 mắt đã tường việc CHÚA làm nên

và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ.

  25 Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp,

lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn.

  26 Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu,

lúc nguy hiểm, hồn xiêu phách lạc,

  27 bị quay cuồng, lảo đảo như say,

khéo cùng khôn đã chìm đâu mất.

  28 Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA,

Người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân.

  29 Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng,

sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng,

  30 họ vui sướng, vì trời yên bể lặng

và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ.

  31 Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,

và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

  32 Ước chi họ tán dương Người nơi nhóm họp toàn dân

và ca tụng giữa hội đồng bô lão.

  33 Chúa khiến sông ngòi cạn đi thành sa mạc,

đổi suối nguồn ra hoang địa khô khan,

  34 đất mầu mỡ hoá đồng chua nước mặn,

vì dân cư độc ác gian tà.

  35 Người lại biến sa mạc thành hồ ao

và hoang địa khô khan nên nguồn suối.

  36 Kẻ nghèo đói, Người cho đến ở,

họ lập nên thành thị để định cư.

  37 Gieo lúa ngoài ruộng, trồng nho trong vườn,

họ thu hoạch hoa màu lợi tức.

  38 Chúa chúc lành, họ sinh sôi nảy nở,

bầy gia súc, Người không để giảm đi.

  39 Nhưng rồi họ phải tiêu hao lụn bại,

điêu đứng vì tai hoạ với khổ đau.

  40 Chúa đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền thế,

bắt phiêu bạt giữa chốn hoang vu,

không đường ra lối vào.

  41 Nhưng Chúa lại cất nhắc

kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than,

ban cho cả giống dòng

như chiên cừu sinh năm đẻ bảy.

  42 Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ,

bọn gian tà chẳng dám hé môi.

  43 Ai kẻ hiền nhân, hãy để tâm suy nghĩ,

thì sẽ am tường lòng CHÚA thương yêu.
4.2 Hãy nghiên cứu Thánh Vịnh 30 và 65 để xem điều gì đã khiến tác giả Thánh Vịnh phải biết ơn. Hãy liệt kê một số yếu tố then chốt. 

- Khi nghiên cứu Thánh Vịnh 30 tôi thấy rõ một số lý do hay nguyên nhân khiến tác giả Thánh Vịnh tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Đó là những yếu tố then chốt của lời tạ ơn của tác giả Thánh Vịnh 30:

* Chúa đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười, đã làm cho bình phục, đã kéo lên từ âm phủ, đã  thương cứu sống (câu 2-4),
* Chúa có giận thì chỉ nổi giận trong giây lát nhưng yêu thương suốt cả đời (câu 6),
* Chúa đã đặt trên núi an toàn (câu 8),
* Chúa đổi khúc ai ca thành vũ điệu, cởi áo sô mặc cho lễ phục huy hoàng (câu 12).
- Khi nghiên cứu Thánh Vịnh 65 tôi thấy rõ một số lý do hay nguyên nhân khiến tác giả Thánh Vịnh tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Đó là những yếu tố then chốt của lời tạ ơn của tác giả Thánh Vịnh 65:

* Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn (câu 3), 

* Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi (câu 4),
* Chúa đã thương tuyển chọn, cho ở tại khuôn viên Đền Ngài, cho hưởng ân huệ lộc thánh (câu 5),

* Chúa đã tạo dựng vũ trụ, thống trị biển cả, sóng cồn và làm cho loài người hạnh phúc cười vui (câu 7-9),

* Chúa đã ban mưa móc, suối nguồn làm cho mùa màng xinh tươi trù phú, chiên cừu phủ trắng đồng xanh (câu 10-12).

4.3 Lời tạ ơn trong Thánh Vịnh 92 và 107 có tác động nào trên tác giả Thánh Vịnh? 

- Lời tạ ơn trong Thánh Vịnh 92 có tác động trên tác giả Thánh Vịnh như sau:

*  Tác giả cảm thấy thú vị được tạ ơn Chúa (câu 1),

*  Tác giả mừng rỡ và reo vui vì công trình Chúa thực hiện (câu 5-6),

*  Tác giả cảm thấy hãnh diện ngẩng cao đầu (câu 11),

*  Tác giả cảm thấy vững tin vào Chúa (câu 13-16).

- Lời tạ ơn trong Thánh Vịnh 107 có tác động trên tác giả Thánh Vịnh như sau:

* Tác giả cảm thấy vui mừng vì Chúa nhân từ và muôn ngàn đời Người vẫn trọn tình thương (câu 1 và 43),

* Tác giả cảm thấy vững tin vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa là Đấng giải thoát:

«Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa,

Người đưa  tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân» (các câu 5b-6, 13, 19, 28),

* Tác giả cảm thấy mình phải để tâm suy nghĩ để am tường lòng Chúa yêu thương (câu 43).

4.4 Thánh Vịnh 92 và 107 bộc lộ ký ức về nỗi đau và sự biến đổi. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng cầu nguyện tạ ơn như Thánh Vịnh diễn tả. 

Hãy suy nghĩ về các câu hỏi này: Bạn cảm thấy đã thay đổi hay đổi mới như thế nào sau một ngày? 

Bạn nhìn/nghe/cảm nhận khác trước như thế nào?

- Tôi luôn cầu nguyện tạ ơn như Thánh Vịnh 92 và 107, tức cầu nguyện với nỗi đau và sự biến đổi. Nỗi đau của tôi là không có được những điều mà tôi mong ước hay gặp phải những điều mà tôi không muốn, không thích. Sự biến đổi của tôi là tôi phải tập sống khiêm nhường và nhẫn nại chịu đựng.  

 - Nếu xét mình một cách nghiêm túc tôi thấy mình có thay đổi rất nhiều: càng phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người, tôi càng biết bao dung quảng đại hơn. Tôi cũng càng ngày càng siêu thoát hơn đối với của cải vật chất, chức quyền và tình cảm. Lòng tự trọng và ý riêng của tôi cũng nhỏ dần đi. Tôi nhìn cuộc đời và con người một cách tương đối hơn, không nhiều ảo vọng và cũng không thất vọng một cách dễ dàng. Tôi thường tự nhủ : «đời là thế, con người là vậy, chẳng có ai hoàn hảo trừ một mình Thiên Chúa!»   

4.5 Hãy miêu tả một kinh nghiệm từ cuộc sống riêng của bạn đã giúp bạn hiểu được ý nghĩa của lời tạ ơn.

- Cuối tháng 3.2011 vừa qua gia đình tôi đã mua một ngôi nhà thuộc Phường 14 Quận Gò Vấp. Gia đình tôi đã dọn về nhà mới ngày 11/06. Chúng tôi rất hài lòng vì ngôi nhà có đủ điều kiện mà mình mong muốn mà lại vừa với túi tiền của gia đình. Nên gia đình chúng tôi cho rằng đó là một may mắn lớn. Đúng hơn chúng tôi phải nói là đó là một ơn đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi. Trước đó mấy tháng chúng tôi đã bán được căn nhà mà chúng tôi đã lỡ mua và đã tránh mua phải một căn nhà khác mà nếu mua chắc chúng tôi cũng phải tìm cách bán lại. Hai sự kiện trên, chúng tôi đều cậy dựa vào Thiên Chúa và Thánh Cả Giu-se. Và không ngừng tạ ơn Chúa. 

Sự kiện thứ ba càng làm cho chúng tôi thấy rõ bàn tay quan phòng yêu thương và kỳ diệu của Thiên Chúa. Vì thế mà tôi luôn sống với tâm tình và lời kinh tạ ơn. Thật ra chúng tôi không tài cán giỏi giang gì mà có thể giải quyết được những vụ việc khó khăn như vậy. Chỉ có Chúa hướng dẫn, thu xếp cho chúng tôi thì chúng tôi mới có được những may mắn và thoát khỏi rủi ro như chúng tôi vừa trải qua trong nửa năm qua.

Nhìn lại cuộc sống của tôi, từ nhỏ đến già, tôi hiểu được ý nghĩa của lời tạ ơn: tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha từ nhỏ. Tôi cảm nhận rất sâu sắc về tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là do Thiên Chúa đã ban cho. Người ban cho tôi qua cha mẹ, bà con họ hàng, các giám mục, linh mục và tu sĩ, các giáo xứ, chủng viện, dòng tu và bạn bè. Người quan phòng, sắp xếp và an bài mọi chuyện trong cuộc đời cho tôi. Nên tâm tình và lời cầu nguyện thường xuyên nhất của tôi là tri ân và yêu mến.

4.6 Bạn hãy đọc bốn điều sau đây, rồi chọn lấy một và viết ra suy nghĩ/cảm nhận/hình ảnh của bạn nhằm đáp lại. 

Hãy khoanh vòng một câu hay một ý từ lời đáp trả của bạn để chia sẻ trong lúc cầu nguyện vào cuối buổi học. 

1) “Biết ơn là tâm điểm của cầu nguyện” 

2) “Thờ phượng là chúc tụng là tạ ơn” 

3) “Về tất cả những gì đã xẩy ra, con cảm tạ [Chúa]! 

Về tất cả những gì sẽ xẩy ra, con xin vâng!” 

4) “Thái độ là biết ơn.”

- Trong 4 điều trên, tôi chọn lời thứ 3: 

«Về tất cả những gì đã xẩy ra, con cảm tạ Chúa !

Về tất cả những gì sẽ xẩy ra, con xin vâng!»

Tôi chọn lời này vì đó là điều tôi đang sống mỗi ngày, mỗi giờ, liên quan tới quá khứ cũng như tương lai của đời tôi. Tất cả những gì đã xẩy ra trong quá khứ là tôi đã nhận từ Thiên Chúa, nên tôi phải tỏ lòng biết ơn Người. 

Còn những gì sẽ xẩy đến trong tương lai là hoàn toàn tùy thuộc vào kế hoạch đầy tình thương của Thiên Chúa nên tôi tin cậy, phó thác và vâng phục thánh ý cũng như chương trình của Người.
7. Hình thái chung của các Thánh Vịnh tạ ơn gồm các yếu tố sau: 

(1o) xưng hô [với Chúa] và lời mời gọi, 

(2o) nhắc lại một kinh nghiệm,

(3o) sự biến chuyển từ nguy hiểm, buồn rầu v.v… sang hân hoan, mạnh mẽ, và 

(4o) cảm nhận sức mạnh được tăng cường cho lời chúc tụng ngợi khen tạ ơn. 

Bạn hãy viết một Thánh Vịnh Tạ Ơn.

- [Thánh Vịnh Tạ Ơn tôi viết đây là để Tạ Ơn Chúa về ba chuyến đi Mỹ năm 2005, 2006 và 2007 và các Khóa Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mà Chúa đã ban cho tôi từ 2007 đến nay] 

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương và quyền năng của con, 

con muốn dâng lên Cha lời tạ ơn, 

cho ngày hôm qua, 

cho ngày hôm nay và 

cho ngày mai, 

cho những gì con là và 

cho những gì con có 

Tất cả đều là những ơn mà Cha đã ban cho con và gia đình con.

Con tạ ơn Cha cách riêng về 3 chuyến đi Mỹ năm 2005, 2006 và 2007. 

Trong chuyến đi Mỹ năm 2005 Cha cho con cơ hội làm quen với giáo sư Lê Xuân Hy của Đại Học Dòng Tên ở Seattle (WA). 

Trong chuyến đi Mỹ năm 2006, qua giáo sư Lê Xuân Hy, Cha cho con có cơ hội tiếp xúc tới tiến sĩ Sharon Callahan, Phó Khoa Trưởng Khoa Thần Học của Đại Học Dòng Tên Seattle Seatte U. và là giám đốc Chương Trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» của Đại Học này để con nhận dịch Tài Liệu ấy sang tiếng Việt. 

Trong chuyến đi Mỹ năm 2007, Cha cho con cơ hội được tham dự miễn phí 2 Khóa Thánh Kinh của Seattle U. và tổ chức 2 Khóa Xuất Hành và Thánh Phao-lô cho một số anh chị em giáo dân thuộc Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Seattle. 

Trở lại Việt Nam cuối năm 2007 con đã tìm mọi cách để mở các Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» ở Huế, Sài-gòn và Tây Ninh. 

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI VI «CÁC THÁNH VỊNH TẠ ƠN».
5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: 

Sau khi học xong Đề Tài VI về các Thánh Vịnh Tạ ơn, tâm hồn chúng ta lâng lâng bay bổng, vì chúng ta cảm nhận sâu sắc Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nói lời Tạ ơn Chúa về Tình Thương của Người.

5.2 Cùng hát và cầu nguyện 

TRONG TIM CHÚA

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những ước mơ con có trong đời, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim Người CHA. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những giấc mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm  giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con mau bước về nhà.

4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dậy dỗ con, dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI VII “CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU”.
6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ về Đề Tài VI “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn”

Liên quan tới Đề Tài VI “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu về Đề Tài VII “Các Thánh Vịnh Vương Triều”

(1°) Các Thánh Vịnh Vương Triều «tiêu biểu» là những Thánh Vịnh nào ? 

(2°) Sự hiểu biết về vương quốc trần gian đã thành hình như thế nào qua/bằng các hình ảnh của Thiên Chúa là Vua (như được miêu tả trong Thánh Vịnh 2 và 110)? 

(3°) Ông Sa-mu-en đã miêu tả cách sống của các vua (1 Sm 8). Thánh Vịnh 96 hát mừng Thiên Chúa là Vua.  Hãy đối chiếu các miêu tả về các vua trần thế và vua thiên quốc.

(4°) Thánh Vịnh 89 là một lời kể dài về những thăng trầm của vương quốc. Khi đọc lại lần thứ hai bạn hãy nghĩ về Thánh Vịnh ngày Chúa Nhật mừng Chúa Ki-tô là Vua. Những hình ảnh nào của vương quốc soi sáng cho lời cầu nguyện riêng của bạn?

(5°) Bạn hãy liệt kê các đặc điểm của thuật lãnh đạo mà bạn khám phá về các vua trần thế và thiên quốc trong Thánh Kinh. 
So sánh các lãnh tụ ngày nay với hình ảnh của người lãnh đạo trong Thánh Kinh. Hãy liệt kê một số cái được và một số cái mất.

(6°) Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh làm phong phú hay thách đố những suy nghĩ của bạn về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay như thế nào?

(7°) Bạn hãy viết một thánh vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa về một vị lãnh đạo có tầm vóc/ảnh hưởng trên toàn cầu.

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc: 96, 89, 2, 110; Đọc thêm 1 Sm 8.
ĐỀ TÀI VII
CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU

"Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, 

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta, rằng: 

dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, 

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ." 

Tv 89,4-5
I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI VII «CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU»
1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta bắt đầu một Khóa «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng» nữa là Khóa «Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh.»  

1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Vua và là Chúa của chúng ta; Người đang lắng tai nghe những lời Chúc Tụng của chúng ta. 

1.3 Cùng hát : 

CHUNG LỜI TẠ ƠN

ĐK: Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca, tạ ơn Chúa lời thiết tha.

1. Bao năm tháng con hằng ước mô, về bên Chúa hát khúc tạ ơn, ôi giây phút chan hòa thánh ân, trong cõi lòng dâng trào ý xuân.
2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính Chúa tình thương, con vui sướng trở về thánh cung, cho cõi lòng vuông tròn ước mong.
3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con, tình yêu Chúa nối kết đoàn con, xin dâng Chúa trong một khúc ca, lời cảm tạ muôn lời thiết tha.
II. CHIA SẺ 

Liên quan tới Đề Tài VI về “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI VII «CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU»
3.1 Các Thánh Vịnh Vương Triều «tiêu biểu» là những Thánh Vịnh nào ? 

3.2 Sự hiểu biết về vương quốc trần gian đã thành hình như thế nào qua/bằng các hình ảnh của Thiên Chúa là Vua (như được miêu tả trong Thánh Vịnh 2 và 110)? 

3.3 Ông Sa-mu-en đã miêu tả cách sống của các vua (1 Sm 8). Thánh Vịnh 96 hát mừng Thiên Chúa là Vua.  Hãy đối chiếu các miêu tả về các vua trần thế và vua thiên quốc.

3.4 Thánh Vịnh 89 là một lời kể dài về những thăng trầm của vương quốc. Khi đọc lại lần thứ hai bạn hãy nghĩ về Thánh Vịnh ngày Chúa Nhật mừng Chúa Ki-tô là Vua. Những hình ảnh nào của vương quốc soi sáng cho lời cầu nguyện riêng của bạn?
3.5 Bạn hãy liệt kê các đặc điểm của thuật lãnh đạo mà bạn khám phá về các vua trần thế và thiên quốc trong Thánh Kinh. 
So sánh các lãnh tụ ngày nay với hình ảnh của người lãnh đạo trong Thánh Kinh. Hãy liệt kê một số cái được và một số cái mất.

3.6 Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh làm phong phú hay thách đố những suy nghĩ của bạn về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay như thế nào?

3.7 Bạn hãy viết một thánh vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa về một vị lãnh đạo có tầm vóc/ảnh hưởng trên toàn cầu.

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI VII «CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU»
4.1 Các Thánh Vịnh Vương Triều «tiêu biểu» là  những Thánh Vịnh nào ? 

- Các Thánh Vịnh Vương Triều «tiêu biểu» là  các Thánh Vịnh 96, 89, 2, 110 [Nên đọc thêm 1 Sm 8].

Sau đây là bản văn của các Thánh Vịnh ấy :

4.1.1 Thánh Vịnh 96 : ĐỨC CHÚA là Vua và Thẩm Phán muôn dân 
  1 Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,

hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu !

  2 Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh !

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

  3 kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

  4 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn chư thần,

  5 vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,

còn ĐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.

  6 Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

  7 Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,

dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

  8 hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người.

Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

  9 và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện,

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

  10 Hãy nói với chư dân : CHÚA là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

  11 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật,

  12 ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Hỡi cây cối rừng xanh,

  13 hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

4.1.2 Thánh Vịnh 89 : Lòng nhân nghĩa của ĐỨC CHÚA đối với nhà Đa-vít

  1 Thi khúc. Của ông Ê-than, người Ét-ra.

  2 Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

  3 Vâng con nói : "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

  4 Xưa Chúa phán : "Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,

  5 rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

  6 Lạy CHÚA, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,

cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.

  7 Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày ĐỨC CHÚA ?

Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống CHÚA được chăng ?

  8 Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,

vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

  9 Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như Chúa ?

Lạy CHÚA quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

  10 Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,

dẹp yên bao sóng cả sóng cồn.

  11 Chính Ngài giày xéo thuỷ thần Ra-háp, như giày xéo tử thi,

tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

  12 Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,

hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

  13 Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc ;

núi Ta-bo cùng với đỉnh Khéc-môn

hò reo kính danh Ngài.

  14 Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,

đầy quyền năng đã mạnh mẽ dương oai.

  15 Bệ ngai vàng : này công minh chính trực,

quân tiền phong : đây tín nghĩa ân tình.

  16 Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô ;

nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.

  17 Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở ;

bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

  18 Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,

hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.

  19 Đấng bảo vệ chúng con là người của ĐỨC CHÚA,

vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.

  20 Xưa Chúa dùng thị kiến

phán bảo những người hiếu trung rằng :

"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,

cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

  21 Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,

đã xức dầu thánh tấn phong Người ;

  22 Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

  23 Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người ;

  24 trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

  25 Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.

  26 Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

  27 Người sẽ thưa với Ta : "Ngài chính là Thân Phụ,

là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !"

  28 Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

  29 Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở

và thành tín giữ giao ước với Người.

  30 Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

  31 Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,

chẳng sống theo điều Ta quyết định,

  32 vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,

chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

  33 thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,

chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn.

  34 Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,

quyết không hề bội tín thất trung.

  35 Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,

miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời.

  36 Một khi đã thề với danh nghĩa là Đấng Thánh,

thì cùng Đa-vít, Ta chẳng thất tín đâu.

  37 Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

  38 trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

  39 Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ,

nổi lôi đình với đấng Ngài đã xức dầu tấn phong ;

  40 Chúa tiêu huỷ giao ước với người nghĩa bộc,

quăng vương miện Người xuống đất đen.

  41 Mọi tường luỹ của Người, Chúa đều phá đổ,

thành trì kiên cố cũng đập tan hoang.

  42 Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp,

bị hàng xóm láng giềng thoá mạ.

  43 Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người

và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui.

  44 Mũi kiếm của Người, Chúa bắt quay ngược lại,

chẳng độ trì Người trong buổi giao tranh.

  45 Chúa chấm dứt thời vàng son của Người,

và lật đổ ngai rồng xuống đất.

  46 Chúa rút ngắn tuổi xuân Người lại,

trút nỗi nhục nhằn xuống toàn thân.

  47 Đến bao giờ, lạy CHÚA, Ngài còn lánh mặt ?

Ngài lánh mặt mãi sao ?

Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa ?

  48 Xin nhớ rằng : đời con là một kiếp phù du,

loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi !

  49 Sống làm người, ai không phải chết ?

Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty ?

  50 Đâu cả rồi, lạy Chúa, nghĩa cũ với tình xưa

Ngài hứa cùng Đa-vít nhân danh chữ tín thành ?

  51 Lạy Chúa, xin nhớ rằng : các tôi tớ Ngài bị thoá mạ,

những lời phỉ báng của chư dân,

con đây vẫn chất chứa trong lòng.

  52 Vâng, lạy CHÚA, kẻ thù Ngài thoá mạ,

theo sát gót mà buông lời thoá mạ

đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.

  53 Chúc tụng CHÚA đến muôn đời. A-men. A-men.

4.1.3 Thánh Vịnh 2 : Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

  1 Sao chư dân lại ồn ào náo động ?

Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ?

  2 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

vương hầu khanh tướng rập mưu đồ

chống lại ĐỨC CHÚA,

chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

  3 Chúng bảo nhau : "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,

gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !"

  4 Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

Người chế nhạo bọn chúng.

  5 Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,

  6 rằng : "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,

lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

  7 Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,

Người phán bảo tôi rằng : "Con là con của Cha,

ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

  8 Con cứ xin, rồi Cha ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

  9 Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

  10 Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !

  11 Đem lòng kính sợ mà phụng thờ ĐỨC CHÚA,

  12 hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,

lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên !

Còn những ai ẩn náu bên Người,

thật hạnh phúc dường bao !

4.1.4 Thánh Vịnh 110 : Đấng Mê-si-a là Vua và Thượng Tế

  1 Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi :

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

  2 Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài :

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

  3 Đức Chúa phán bảo rằng :

"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

  4 ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,

rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

  5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

  6 sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống,

đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.

  7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

4.1.5 Sách 1 Sm 8 : Dân xin một vua

1 Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. 2 Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Họ làm thủ lãnh tại Bơ-e Se-va. 3 Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý. 4 Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Sa-mu-en ở Ra-ma. 5 Họ nói với ông : "Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi, như trong tất cả các dân tộc."   6 Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói : "Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi." Và ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với ĐỨC CHÚA. 7 ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en : "Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. 8 Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày Ta đưa chúng lên từ Ai-cập cho đến ngày hôm nay : Chúng đã bỏ Ta mà phụng sự những thần khác.   9 Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng."

Những bất tiện của chế độ quân chủ

10 Ông Sa-mu-en nói lại mọi lời của ĐỨC CHÚA cho dân bấy giờ đang xin ông một vua.   11 Ông nói : "Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông.  12 Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. 13 Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. 14 Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông.  15 Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông.   16 Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. 17 Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông.  18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ không đáp lời anh em."

19 Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Sa-mu-en. Họ nói : "Không ! Phải có một vua cai trị chúng tôi ! 20 Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi." 21 Ông Sa-mu-en nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho ĐỨC CHÚA nghe. 22 ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en : "Hãy nghe theo tiếng chúng, và hãy đặt một vua cai trị chúng." Ông Sa-mu-en nói với người Ít-ra-en : "Ai nấy hãy về thành của mình."

4.2 Sự hiểu biết về vương quốc trần gian đã thành hình như thế nào qua/bằng các hình ảnh của Thiên Chúa là Vua (như được miêu tả trong Thánh Vịnh 2 và 110)? 

- Sự hiểu biết về vương quốc trần gian đã hình thành qua các hình ảnh của Thiên Chúa là Vua như được miêu tả trong Thánh Vịnh 2 và 110 như sau :
* Trong Thánh Vịnh 2, vị vua được chính Thiên Chúa chọn (câu 6), được xức dầu tấn phong (câu 2) và đọc sắc phong của Chúa (7). Vị vua ấy sẽ được Thiên Chúa bảo vệ chống lại mọi kẻ thù (câu 1-2 và 9), sẽ được Thiên Chúa ban tặng muôn dân muôn nước làm sản nghiệp riêng (câu 8).

* Trong Thánh Vịnh 110 cũng xuất hiện những yếu tố tương tự như trong Thánh Vịnh 2, nhưng Đấng Mê-si-a là Vua và là Thượng Tế, được tác giả Thánh Vịnh (vua Đa vít)  xưng hô là «Chúa Thượng» :

«1 Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

2 Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

3 Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

4 Đức Chúa đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

6 sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống,

đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.

7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.» (Tv 110,1-7).
4.3 Ông Sa-mu-en đã miêu tả cách sống của các vua (1 Sm 8). Thánh Vịnh 96 hát mừng Thiên Chúa là Vua.  Hãy đối chiếu các miêu tả về các vua trần thế và vua thiên quốc.

- Ông Sa-mu-en miêu tả cách sống của các vua (trần thế) như sau: 

«11 Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông. 12 Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy một ngàn và chỉ huy năm mươi, sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. 13 Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. 14 Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. 15 Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. 16 Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. 17 Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. 18 Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em." (1 Sm 8,11-18).

- Thánh Vịnh 86 miêu tả cách sống của vua thiên quốc như sau:

« 4 Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn chư thần,

5 vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,

còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

6 Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

7 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang,

8 hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

9 và thờ lạy Chúa  uy nghiêm thánh thiện,

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

10 Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

11 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật,

12 ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Hỡi cây cối rừng xanh,

13 hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.» (Tv 86,4-13).

-  Đối chiếu các mô tả về các vua trần thế và vua thiên quốc ta thấy những khác biệt lớn lao như sau: 

Trong khi vua trần thế tìm cách làm giầu cho bản thân bằng cách chiếm đoạt của cải của dân và bắt con dân làm nô lệ phục vụ mình thì vua thiên quốc uy nghi, thánh thiện và cai trị cả địa cầu theo đường công lý, theo sự thật và theo lẽ ngay thẳng.

4.4 Thánh Vịnh 89 là một lời kể dài về những thăng trầm của vương quốc. Khi đọc lại lần thứ hai bạn hãy nghĩ về Thánh Vịnh ngày Chúa Nhật mừng Chúa Ki-tô là Vua. Những hình ảnh nào của vương quốc soi sáng cho lời cầu nguyện riêng của bạn?

- Những hình ảnh về sự trung tín trong lời hứa và sự chọn lựa của Thiên Chúa đối với Đa-vít và Vương Quốc của ngài, soi sáng cho lời của nguyện riêng của tôi:

* Hình ảnh 1:

«Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,

đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,

rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ." (Câu 4-5)

* Hình ảnh 2:

«Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,

đã xức dầu thánh tấn phong Người;

Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người;

trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.

Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ,

là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!"

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở

và thành tín giữ giao ước với Người.

Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,

chẳng sống theo điều Ta quyết định,

vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,

chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,

chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn.

Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,

quyết không hề bội tín thất trung.

Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,

miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời.

Một khi đã thề với danh nghĩa là Đấng Thánh,

thì cùng Đa-vít, Ta chẳng thất tín đâu.

Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành." (Câu 21-36).

4.5 Bạn hãy liệt kê các đặc điểm của thuật lãnh đạo mà bạn khám phá về các vua trần thế và thiên quốc trong Thánh Kinh. 

So sánh các lãnh tụ ngày nay với hình ảnh của người lãnh đạo trong Thánh Kinh. Hãy liệt kê một số cái được và một số cái mất.

( Đề nghị được giới hạn vào các đặc điểm của thuật lãnh đạo của vua Đa-vít được xem là mô hình (mẫu) lý tưởng của các vua trần thế: 

Sau khi được xức dầu tấn phong ở Khép-ron (2 Sm 5,1-5) để làm vua Ít-ra-en (phần phía Bắc), vua Đa-vít  đã thực hiện những kỳ công kể sau: 

- đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem (2 Sm 5,6-12), 

- lấy thêm tỳ thiếp và vợ ở Giê-ru-sa-lem và sinh thêm con (2 Sm 5,13-16), 

- chiến thắng quân Phi-li-tinh trong cả hai lần giao chiến (2 Sm 5,17-25) và đánh bại vua nước Xô-va là Ha-dát-e-de, khiến vua Kha-mát là Tô-i phải thần phục và đánh bại 18.000 người Ê-đôm (2 Sm 8,1-14),

- rước Hòm Bia về Giê-ru-sa-lem, lúc đầu là đến nhà ông Ê-vết Ê-đôm, rồi sau lên thành vua Đa-vít (2 Sm 6,1-23).  

- xây nhà cho Thiên Chúa (2 Sm 7,1-3).  

- phạm tội ngoại tình và giết hại tướng lãnh hạ cấp của mình để che dấu tội ác đã phạm (2 Sm 11) nhưng đã nhanh chóng ăn năn sám hối và cải tà qui chính (2 Sm 12,13).

- Tóm kết lại việc cai trị vương quốc của Vua Đa-vít sách Sm 2 chép:

«Vua Đa-vít làm cho danh mình lẫy lừng, lúc trở về sau khi đánh bại mười tám ngàn người Ê-đôm trong thung lũng Muối. Vua Đa-vít đặt các trấn thủ tại Ê-đôm; vua đặt các trấn thủ trong toàn xứ Ê-đôm, và toàn dân Ê-đôm phải làm nô lệ cho vua Đa-vít. Đức Chúa đã cho vua Đa-vít đi đâu thắng đó.»

«Vua Đa-vít trị vì toàn thể Ít-ra-en. Vua Đa-vít thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia, chỉ huy quân đội. Ông Giơ-hô-sa-phát, con ông A-khi-lút, làm quốc vụ khanh. Ông Xa-đốc, con ông A-khi-túp, và ông A-khi-me-léc con ông Ép-gia-tha, làm tư tế. Ông Xơ-ra-gia làm ký lục.Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi. Các con trai vua Đa-vít làm tư tế.»

- Cách đặc điểm của thuật lãnh đạo của vua thiên quốc trong Thánh Kinh: 

*  phụng thờ Thiên Chúa với tất cả lòng chân thành và làm vinh danh Thiên Chúa.

*  thực hiện những điều công minh chính trực cho toàn dân và «xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng, xét xử muôn dân theo chân lý của Thiên Chúa » (Tv 96). 

* bênh vực công lý và người nghèo (bà góa, trẻ em, ngoại kiều). 

- Trước khi làm cuộc so sánh các lãnh tụ ngày nay với hình ảnh của người lãnh đạo trong Thánh Kinh cho thấy một số cái được và một số cái mất thì chúng ta cần phải xác định các lãnh tụ ngày nay là những nhà dân chủ hay độc tài. Còn các lãnh tụ của thế giới Cựu Ước là những người thuộc chế độ quân chủ.
- Nếu các lãnh tụ ngày nay là các nhà dân chủ thì chúng ta thấy thuật lãnh đạo của họ sẽ đậm nét dân chủ, tức xây dựng trên quyền lợi của người dân là chính và nhằm quyền lợi của đại đa số dân chúng trong nước.  

- Nếu các lãnh tụ ngày nay là các nhà độc tài thì chúng ta thấy thuật lãnh đạo của họ đậm nét độc đoán, cá nhân tức xây dựng trên quyền lợi của nhóm/đảng là chính và nhằm quyền lợi của thiểu số lãnh đạo trong nước.   

Từ đó chúng ta thấy ngay những cái được và những cái mất do hai loại lãnh tụ đem đến cho dân chúng: loại lãnh tụ dân chủ đem lại nhiều quyền lợi cho đại đa số người dân; còn lãnh tụ độc tài đem lại nhiều quyền lợi cho phe/nhóm/ đảng của họ còn người dân thì chỉ được ít quyền lợi mà thôi!

4.6 Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh làm phong phú hay thách đố những suy nghĩ của bạn về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay như thế nào?

- Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh vừa làm phong phú thêm, vừa tạo nên thách đố cho những suy nghĩ của tôi về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay. 

- Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh làm cho những suy nghĩ của tôi về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay thêm phong phú vì hình ảnh nổi bật nhất của vương quốc theo Thánh Kinh là một vương quốc bình an, thánh thiện, tràn đầy công lý và sự thật. 

- Những hình ảnh của vương quốc theo Thánh Kinh tạo nên thách đố cho những suy nghĩ của tôi về sự lãnh đạo của Hội Thánh hiện nay vì những hình ảnh ấy chất vấn cách thực thi quyền lãnh đạo trong Hội Thánh tại Việt Nam hiện nay là cách lãnh đạo nặng tính giáo sĩ (giáo sĩ trị) và thiếu sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của nhiều thành phần dân Chúa. 

Chúng ta nên biết rằng: Theo nguyên ngữ thì từ «quyền bính» trong tiếng la tinh là từ «auctoritas», xuất phát từ động từ «augere» mà ra. Augere có nghĩa là làm tăng thêm. Vậy theo nguyên ngữ thì quyền bính hay đúng hơn là những người nắm quyền bính hay thực thi quyền bính có trách nhiệm làm cho những người khác được giầu có hạnh phúc hơn, được tự do dân chủ hơn, được tôn trọng phẩm giá và nhân quyền hơn. 

Vậy thì bất cứ một người nào được giao trọng trách thi hành quyền bính (tức lãnh đạo) trong hội đoàn, giáo xứ, giáo phận mà không làm cho những người thuộc đơn vị mình thăng tiến về mọi mặt, nhất là mặt tâm linh, thì những người đó chưa hoàn thành trách nhiệm do quyền bính giao phó. 

4.7 Bạn hãy viết một thánh vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa về một vị lãnh đạo có tầm vóc/ảnh hưởng trên toàn cầu.

- Lạy Thiên Chúa là Vua và là Chúa của lịch sử nhân loại nói chung và của lịch sử Hội Thánh Công Giáo nói riêng, con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa về một người con ưu tú của Chúa và cũng là của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu và của toàn thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. 

Là người gốc Ba Lan, nên Người am hiểu tường tận ngọn nguồn của chế độ cộng sản và sức mạnh tiềm tàng của Ki-tô giáo nói chung và của Ki-tô giáo Ba Lan nói riêng (nhất  là nơi Công Đoàn Đoàn Kết).

Sứ điệp đầu tiên mà Người dành cho Giáo Hội hoàn vũ là: «Đừng Sợ» như chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ xưa: «Thấy đây! Đừng Sợ!» Đức Gio-an Phao-lô II là một trong những tác nhân đưa đến sự xụp đổ của chế độ Cộng Sản ở Ba Lan, Liên Xô và các nước Đông Âu!
Đức Gio-an Phao-lô II là vị Giáo Hoàng công du nhiều nhất trong các vị Giáo Hoàng để đem Sứ Điệp Phúc Âm đến cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới. 
Đức Gio-an Phao-lô II là vị Giáo Hoàng đặc biệt của giới trẻ thuộc mọi mầu da sắc tộc. 
Đức Gio-an Phao-lô II là vị Giáo Hoàng đã tôn phong nhiều vị thánh nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo La Mã và luôn đề cao sự thánh thiện của đời sống giáo dân. 

Nhờ Ngài mà qua Ngài, Cha đã ban muôn vàn hồng ân xuống cho thế giới nói chung và cho chúng con nói riêng. Con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha!

Xin Cha ban cho con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con dũng cảm thực thi sứ điệp của Ngài trong hoàn cảnh khó khăn của xã hội và Giáo Hội Việt Nam hôm nay. 

Con cầu xin vì Danh Chúa Giê-su Ki-tô, Con Yêu Dấu của Cha và là Cứu Chúa của chúng con. 

Amen.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI VII “CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU”. 

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn : Các Thánh Vịnh Vương Triều chẳng những giúp chúng ta ca tụng ngợi khen Thiên Chúa là Vua, là Chúa Tể Vạn Vật, là Vị Lãnh Đạo Hoàn Hảo, mà còn giúp chúng ta hiểu chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của những người được trao phó quyền lãnh đạo dân chúng nói chung và Dân Chúa nói riêng.
5.2 Cùng cầu nguyện và hát :

KHÚC HÁT TẠ ƠN.

ĐK: Xin dâng kính câu ca tạ ơn. Ca khen Chúa mến yêu nhân trần. Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài. Danh Chúa luôn rạng ngời.

PK 1: Vì tình Cha ôi quý trọng thay. Muôn ơn lành chan chứa trời mây. Từng cao xanh lừng tiếng ngàn dân. Hát khúc ca tạ ơn.

PK 2: Bầu trời long lanh ánh ngàn sao. Mây lưng trời sương tuyết ngàn cao. Rền vang lên nhạc khúc hoà ca. Kính đáp ân tình Cha.

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI VIII “CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN”. 

6.1 Câu hỏi  gợi  ý chia sẻ về Đề Tài VII “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn”

Liên quan tới Đề Tài VII “Các Thánh Vịnh Tạ Ơn” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không?  Xin mời chia sẻ. 

6.2 Câu hỏi gợi ý suy nghĩ, tìm hiểu Đề Tài VIII:  “Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan”

(1°) Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh nào ?

(2°) Thánh Vịnh 1 và 37 là các Thánh Vịnh khôn ngoan truyền thống. Bạn xác định sự khác biệt của các Thánh Vịnh này với các loại Thánh Vịnh khác như thế nào? Những từ ngữ hay câu hay hình ảnh nào ủng hộ quan điểm của bạn? 

(3°) Thánh Vịnh 49 giáo dục độc giả về sự khôn ngoan và sự dại dột. Hãy tóm lược những điểm chính đối nghịch nhau giữa khôn ngoan và dại dột.

(4°) Thánh Vịnh 112 ca tụng sự công chính bằng cách đối chiếu với tội lỗi. Hãy dùng ngôn ngữ riêng của bạn mà miêu tả chân dung một người tội lỗi và một người đạo đức.

bác ái, chia sẻ, bình an và vững vàng.
(5°) Trong Sách Khôn Ngoan 7,22 – 8,1 và Sách Châm ngôn 8,22-31 hình ảnh của Thánh Kinh về “đức khôn ngoan” được nhân cách hóa là ở giống cái. Đức Khôn Ngoan tác động, tái xác định hoặc thách đố sự khôn ngoan của bạn như thế nào? Hình ảnh về Thiên Chúa của bạn là thế nào?

(6°) Bạn hãy miêu tả một người quen biết mà bạn cho là một người khôn ngoan. Hãy nêu một số cách ứng xử của người ấy để củng cố kết luận của bạn. Những đức tính bạn nêu so sánh như thế nào với những đức tính được liệt kê trong các Thánh Vịnh mà bạn đã học?

(7°) Tác giả Thánh Vịnh Khôn Ngoan được nghĩ là một  người đã suy nghĩ về kinh nghiệm đời sống ấy để hiểu được chuyển động của Thiên Chúa và sự can thiệp vào đời sống. Hãy thử đóng vai tác giả một Thánh Vịnh Khôn Ngoan. 

6.3 Các Thánh Vịnh cần đọc: 8, 104, 148; Xem thêm Sách Sáng Thế 1,1 - 2, 4a].
ĐỀ TÀI VIII
CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN

“Hãy trông chờ Chúa,
giữ vững đường lối Người”  Tv 37,34
I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI VIII  «CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN».

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Người đời thường nói: «khôn thì sống, dại thì chết». Nhưng có nhều cách hiểu về thế nào là khôn thế nào là dại. Theo tinh thần Thánh Kinh Ki-tô giáo thì khôn là sống theo Chương Trình Kế Hoạch, Thánh Chỉ của Thiên Chúa. Khôn cũng là tuân giữ hay trung thành với Giao Ước. 

Cùng với Sách Khôn Ngoan và Sách Châm Ngôn, các Thánh Vịnh Khôn Ngoan vừa là giáo huấn của Thiên Chúa về sự Khôn Ngoan, vừa là những bài đúc kết từ kinh nghiệm sống của những con người từng trải trong Thánh Kinh.  Chúng ta hãy dành thời gian nghiền ngẫm và áp dụng giáo huấn quý giá này trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta ! 
1.2 Thinh lặng một phút để tập trung tâm trí vào giờ cầu nguyện và hướng mắt lên Chúa là Sự Khôn Ngoan khôn lường để xin Người ban ơn Khôn Ngoan cho chúng ta để chúng ta biết chọn lựa con đường của Chúa. 

1.3 Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh 1:  Hai con đường

Nhóm 1  

1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

  2 nhưng vui thú với lề luật CHÚA,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Nhóm 2  

3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Nhóm 1  

4 Ác nhân đâu được vậy :

chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

  5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,

quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !

Nhóm 2  

  6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,

còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
II. CHIA SẺ VỀ ĐỀ TÀI VII «CÁC THÁNH VỊNH VƯƠNG TRIỀU»
Liên quan tới Đề Tài VII về “Các Thánh Vịnh Vương Triều” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thay đổi, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Xin mời chia sẻ. 

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM HIỂU ĐỀ TÀI VIII «CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN»

3.1 Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh nào ?

3.2 Thánh Vịnh 1 và 37 là các Thánh Vịnh khôn ngoan truyền thống. Bạn xác định sự khác biệt của các Thánh Vịnh này với các loại Thánh Vịnh khác như thế nào? Những từ ngữ hay câu hay hình ảnh nào ủng hộ quan điểm của bạn? 

3.3 Thánh Vịnh 49 giáo dục độc giả về sự khôn ngoan và sự dại dột. Hãy tóm lược những điểm chính đối nghịch nhau giữa khôn ngoan và dại dột.

3.4 Thánh Vịnh 112 ca tụng sự công chính bằng cách đối chiếu với tội lỗi. Hãy dùng ngôn ngữ riêng của bạn mà miêu tả chân dung một người tội lỗi và một người đạo đức.

bác ái, chia sẻ, bình an và vững vàng.
3.5 Trong Sách Khôn Ngoan 7,22 – 8,1 và Sách Châm ngôn 8,22-31 hình ảnh của Thánh Kinh về “đức khôn ngoan” được nhân cách hóa là ở giống cái. Đức Khôn Ngoan tác động, tái xác định hoặc thách đố sự khôn ngoan của bạn như thế nào? Hình ảnh về Thiên Chúa của bạn là thế nào?

3.6 Bạn hãy miêu tả một người quen biết mà bạn cho là một người khôn ngoan. Hãy nêu một số cách ứng xử của người ấy để củng cố kết luận của bạn. Những đức tính bạn nêu so sánh như thế nào với những đức tính được liệt kê trong các Thánh Vịnh mà bạn đã học?

3.7 Tác giả Thánh Vịnh Khôn Ngoan được nghĩ là một  người đã suy nghĩ về kinh nghiệm đời sống ấy để hiểu được chuyển động của Thiên Chúa và sự can thiệp vào đời sống. Hãy thử đóng vai tác giả một Thánh Vịnh Khôn Ngoan. 

IV. HỌC HỎI ĐỀ TÀI VIII «CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN».
4.1 Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh nào ?

- Các Thánh Vịnh Khôn Ngoan “tiêu biểu” là các Thánh Vịnh 1, 37, 49, 112;  

[Nên đọc thêm : Sách Khôn ngoan 7,22 – 8,1; Sách Châm ngôn 8,22-31].

Sau đây là các bản văn của các Thánh Vịnh ấy :
4.1.1 Thánh Vịnh 1:  Hai con đường

  1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

  2 nhưng vui thú với lề luật CHÚA,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

  3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

  4 Ác nhân đâu được vậy :

chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

  5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,

quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !

  6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,

còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

4.1.2 Thánh Vịnh 37: Số phận người lành kẻ dữ

  1 Của vua Đa-vít

Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,

chớ phân bì với kẻ bất lương,

  2 vì chúng tựa cỏ hoang mau úa

và giống như thanh thảo chóng tàn.

  3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,

thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

  4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

  5 Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,

tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

  6 Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,

công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

  7 Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.

Bạn chẳng nên nổi giận

với kẻ được thành công hay với người xáo trá.

  8 Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,

đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi,

  9 vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,

còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

  10 Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn,

đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn.

  11 Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp

và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.

  12 Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.

  13 Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.

  14 Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ

nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực ;

  15 nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gẫy tan tành.

  16 Ít tiền ít của mà là người công chính

hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân.

  17 Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy,

còn người công chính được CHÚA độ trì.

  18 CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,

gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.

  19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,

ngày đói kém lại được no đầy.

  20 Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong ;

những kẻ thù của CHÚA

sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói.

  21 Kẻ gian ác vay mà không trả,

người công chính thông cảm và cho không.

  22 Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,

kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.

  23 CHÚA giúp con người bước đi vững chãi,

ưa chuộng đường lối họ dõi theo.

  24 Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,

bởi vì đã có CHÚA cầm tay.

  25 Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,

chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,

hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.

  26 Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,

dòng giống mai sau hưởng phúc lành.

  27 Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.

  28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,

chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,

dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.

  29 Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,

và định cư tại đó mãi muôn đời.

  30 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,

và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

  31 Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,

bước chân đi không hề lảo đảo.

  32 Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính.

  33 Nhưng CHÚA không để họ lọt vào tay ác nhân,

không để bị kết án khi phải ra trước toà.

  34 Hãy trông chờ CHÚA, giữ vững đường lối Người,

rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên

và ban đất hứa làm gia nghiệp

bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.

  35 Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược,

nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi.

  36 Nay trở lại, nó không còn nữa,

tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.

  37 Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,

ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.

  38 Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.

  39 Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ

và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.

  40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát,

giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,

bởi vì họ ẩn náu bên Người.

4.1.3 Thánh Vịnh 49 : Của đời phù vân

  1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh

  2 Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,

lắng tai nào, hết thảy thế nhân,

  3 cả thường dân lẫn người quyền quý,

hạng phú gia với kẻ cơ bần.

  4 Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,

lòng gẫm suy câu khéo điều khôn,

  5 tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,

mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.

  6 Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,

lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?

  7 Chúng cậy vào của cải,

lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

  8 Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình

và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?

  9 Mạng người dù giá cao mấy nữa,

thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

  10 Nào phàm nhân sống mãi được sao

mà chẳng phải đến ngày tận số ?

  11 Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,

kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,

bỏ lại tài sản mình cho người khác.

  12 Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,

nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,

nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.

  13 Dù sống trong danh vọng,

con người cũng không thể trường tồn ;

thật nó chẳng khác chi

con vật một ngày kia phải chết.

  14 Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,

bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.

  15 Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,

chính tử thần canh giữ chăn nuôi,

chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,

sẽ tiêu tan cả đến hình hài,

chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.

  16 Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,

gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.

  17 Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,

hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,

  18 vì khi chết, nó đâu mang được cả,

kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.

  19 Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc :

"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình !"

  20 Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,

chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương !

  21 Dù sống trong danh vọng,

con người cũng không hiểu biết gì ;

thật nó chẳng khác chi

con vật một ngày kia phải chết. 

4.1.4 Thánh Vịnh 112: Hạnh phúc thay người công chính

  1 Ha-lê-lui-a.

Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

  2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

  3 Gia đình họ phú quý giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

  4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành :

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

  5 Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

  6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

  7 Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy CHÚA,

  8 luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

  9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời,

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

  10 Thấy cảnh này ác nhân tức giận,

nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon,

ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

4.1.5. Sách Khôn ngoan 7,22 – 8,1 : Ca tụng Đức Khôn Ngoan

7/22 Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan,

có một thần khí tinh tường và thánh thiện,

duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ,

minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên,

lanh lợi và chuộng điều lành,

23 bất khuất, từ bi và nhân ái,

cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,

làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều,

thấu suốt mọi tâm can,

kể cả tâm can của những người trong sạch,

thông minh, tinh tế nhất.

24 Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.

Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập

và xuyên thấu mọi vật mọi loài.

25 Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa

và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng,

nên không thể vương một tì ố.

26 Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu,

là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa,

là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.

27 Dầu chỉ một mình,

Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự ;

luôn luôn bất biến,

Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài.

Từ thế hệ này qua thế hệ khác,

Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện,

biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa,

nên ngôn sứ của Người.

28 Thiên Chúa chỉ yêu chuộng

những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.

29 Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.

So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.

30 Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.

Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.

8/1 Từ chân trời này,

Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia,

cai quản mọi loài thật tốt đẹp.

4.1.6  Sách Châm ngôn 8,22-31: Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo.
22 "ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người,

trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.

23 Ta đã được tấn phong từ đời đời,

từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.

24 Khi chưa có các vực thẳm,

khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.

25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,

trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,

26 khi ĐỨC CHÚA chưa làm ra mặt đất với khoảng không,

và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.

27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,

khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,

28 khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao

và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,

29 khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ,

khi Người đặt nền móng cho đất.

30 Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.

Ngày ngày ta là niềm vui của Người,

trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,

31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.

4.2 Thánh Vịnh 1 và 37 là các Thánh Vịnh Khôn Ngoan truyền thống. Bạn xác định sự khác biệt của các Thánh Vịnh này với các loại Thánh Vịnh khác như thế nào? Những từ ngữ hay câu hay hình ảnh nào ủng hộ quan điểm của bạn? 

- Sự khác biệt của các Thánh Vịnh Khôn Ngoan Truyền Thống với các Thánh Vịnh khác là : 

Trong các Thánh Vịnh Khôn Ngoan Truyền Thống luôn luôn có sự chọn lựa một trong hai yếu tố, một trong hai con đường, một trong hai lối sống, một trong hai hạng người. Đó chính là nét đặc trưng của các Thánh Vịnh Khôn Ngoan.

Cụ thể chúng ta thấy tựa đề của Thánh Vịnh 1 là «hai con đường» và nội dung của Thánh Vịnh 1 là người khôn ngoan chọn con đường công chính, kẻ dại dột chọn con đường của bọn ác nhân. 

Còn tựa đề của Thánh Vịnh 37 là «số phận người lành/kẻ dữ» và nội dung của Thánh Vịnh 37 là «người lành được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo; còn kẻ dữ tức «quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.»

- Những yếu tố sau đây ủng hộ quan điểm của tôi: 

- Thánh Vịnh 1:

* từ ngữ, câu: «phúc thay» (2 từ đầu tiên),

* hình ảnh: «cây trồng bên giòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ.» (Câu 3). 

- Thánh Vịnh 37:

* từ ngữ, câu: «cứ, hãy» (từ đầu của các câu 3,4,5,6).

* hình ảnh: «Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.» (Câu 18). 

4.3 Thánh Vịnh 49 giáo dục về sự khôn ngoan và sự dại dột. Hãy tóm lược những điểm chính đối nghịch nhau giữa khôn ngoan và dại dột.

- Những điểm đối nghịch chính giữa khôn ngoan và dại dột là: 

* Khôn ngoan: Biết nhìn vào cuộc sống mà nhận ra cái gì là phù du, chóng qua, cái gì là vĩnh cửu mà chọn cái vĩnh cửu và xem thường cái phù du, chóng qua.

* Dại dột: Không nhận ra những cái phù du, chóng qua nên chạy theo những cái ấy mà bỏ qua cái vĩnh cửu. 

Ví dụ: 

«Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, 

lòng gẫm suy câu khéo điều khôn, 

tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ, 

mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu»  (câu 4-5).
4.4 Thánh Vịnh 112 ca tụng sự công chính bằng cách đối chiếu với tội lỗi. Hãy dùng ngôn ngữ riêng của bạn mà miêu tả chân dung một người tội lỗi và một người đạo đức.

-  Người tội lỗi là người không biết kính sợ Thiên Chúa và coi thường các mệnh lệnh của Người, sống ích kỷ hẹp hòi và lo âu. 

Còn người đạo đức là người kính sợ Thiên Chúa, ưa thích mệnh lệnh của Người, sống từ bi, nhân hậu, công chính, bác ái, chia sẻ, bình an và vững vàng.
4.5 Trong Sách Khôn Ngoan 7,22 – 8,1 và Sách Châm ngôn 8,22-31 hình ảnh của Thánh Kinh về “Đức Khôn Ngoan” được nhân cách hóa là ở giống cái. Đức Khôn Ngoan tác động, tái xác định hoặc thách đố sự khôn ngoan của bạn như thế nào? 
Hình ảnh về Thiên Chúa của bạn là thế nào?

- Đọc Sách Khôn Ngoan 7,22-8,1 và Sách Châm Ngôn 8,22-31 hình ảnh của Thánh Kinh về «Đức Khôn Ngoan» được nhân cách hóa là ở giống cái. Theo quan niệm thông thường xưa cũng như nay thì đặc trưng của giống cái là sản sinh, với chức năng làm mẹ. Đức Khôn Ngoan được diễn tả bằng một từ giống cái là có ngụ ý rằng Đức Khôn Ngoan sản sinh ra những điều tốt lành. 

Đối với các nhà chú giải Thánh Kinh, Đức Khôn Ngoan chính là Thần Khí của Thiên Chúa vì Đức Khôn Ngoan có mặt trong công trình tạo dựng và thấu suốt tất cả, làm nên tất cả. Trước Đức Khôn Ngoan ấy tôi vô cùng ngưỡng mộ và khát khao được Người chia sẻ cho một chút tinh túy của Người.   

- Hình ảnh của tôi về Thiên Chúa là thế này : Thiên Chúa là Trí Tuệ vô cùng minh triết: Người thấy hết, hiểu hết, biết hết; Người yêu thương tất cả mọi loài thụ tạo (là công trình do Người làm ra) và cảm thông với mọi giới hạn, yếu hèn và tội lỗi của loài người mà tha thứ  tất cả.  

4.6 Bạn hãy miêu tả một người quen biết mà bạn cho là một người khôn ngoan. Hãy nêu một số cách ứng xử của người ấy để củng cố kết luận của bạn. Những đức tính bạn nêu so sánh như thế nào với những đức tính được liệt kê trong các Thánh Vịnh mà bạn đã học?

- Người khôn ngoan là người suy nghĩ kỹ càng trong mọi việc, ăn nói đâu ra đấy và chính xác. Người ấy ứng xử  có chừng mực và tôn trọng sự thật và công lý.

Những đức tính mà tôi đã nêu trùng khớp với những đức tính mà Thánh Kinh đã nêu. 
4.7 Tác giả Thánh Vịnh Khôn Ngoan được nghĩ là một  người đã suy nghĩ về kinh nghiệm đời sống ấy để hiểu được chuyển động của Thiên Chúa và sự can thiệp vào đời sống. Hãy thử đóng vai tác giả một Thánh Vịnh Khôn Ngoan. 

a. Dành nửa giờ để cầu nguyện và suy nghĩ trong thinh lặng.

b. Hãy suy nghĩ về một kinh nghiệm mà bạn đã trải qua mà kinh nghiệm ấy cho thấy sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời bạn.

c. Sàng lọc những mảng của kinh nghiệm ấy trong vài phút. Hãy ghi lại những mô hình và hình ảnh mà bạn thấy được.

d. Hãy cầu nguyện cho được ơn soi sáng về việc Thiên Chúa đang dậy dỗ bạn qua suy tư này.

e. Cầu xin Đức Khôn Ngoan để có trái tim thông hiểu.

f. Viết hoặc vẽ ra những hình ảnh, câu nói hay ơn soi sáng mà bạn thấy cần lưu trữ hay chia sẻ với người khác trong buổi cầu nguyện trong tuần  này của bạn.

- Những việc phải làm trong câu hỏi số 7 này là

(a) Cầu nguyện và suy nghĩ trong thinh lặng về Đức/Sự Khôn Ngoan: 

* Đức Khôn Ngoan thật tuyệt vời. Tôi hết lòng ngưỡng mộ  yêu mến và ao ước có được Đức Khôn Ngoan trong cuộc đời này. 

(b) Suy nghĩ về một kinh nghiệm mà tôi đã trải qua mà kinh nghiệm ấy cho tôi thấy sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình: Đó là kinh nghiệm tôi xin được ơn «tin cậy phó thác» vào Chúa Quan Phòng năm 1997 [đã chia sẻ nơi một đề tài nào đó trong chương trình Muối Đất]
(c) Sàng lọc những mảng của kinh nghiệm ấy trong vài phút.

Mô hình mà tôi ghi nhận là  

Những hình ảnh mà tôi ghi lại được là những bông hoa, những con chim, con kiến… 

(d) Cầu xin Đức Khôn Ngoan để có trái tim thông hiểu : Lạy Thiên Chúa toàn năng toàn trí, xin ban cho con một trái tim thông hiểu, vì con rất cần có trái tim như thế. Nếu con chỉ hiểu bằng lý trí thì cái hiểu của con sẽ cứng nhắc và giới hạn, vì tự hữu thể, con chỉ là một tạo vật giới hạn. Chỉ có sự hiểu biết của trái tim mới vừa rộng lớn vừa sâu xa lại đầm ấm. Vì thế xin Chúa ban cho con một trái tim thông hiểu!

(e) Viết hay vẽ ra những hình ảnh, câu nói hay ơn soi sáng mà tôi cảm thấy cần lưu trữ hay chia sẻ với người khác:
- Những câu mà tôi cần lưu trữ và muốn chia sẻ là:

* «Phúc thay người…vui thú với lề luật Chúa, 

nhẩm đi nhẩm lại suốt ngày đêm» (Tv 1,1-2).

* «Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phí chí toại lòng» (Tv 37,3-4).

*«Halleluia, Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

Những ưa cùng thích mệnh lệnh của Người.» (Tv 112,1).

«Mạng người dù giá cao mấy nữa

Thì rồi chũng chấm dứt đới đời.» (Tv 49,10).

* «Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả,

Ngày nay Ta là niềm vui của Người,

Trước mặt Người Ta không ngớt vui chơi,

Vui chơi trên mặt đất. Ta đùa vuui với con cái loài người» (Cn 8,3-31). 

* «Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan,

có một thần khí tinh tường và thánh thiện,

duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ,

minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên,

lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái,

cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,

làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều,

thấu suốt mọi tâm can,

kể cả tâm can của những người trong sạch,

thông minh, tinh tế nhất.

Vì chuyển động của Đức Khôn Ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động.

Do tính thuần khiết, Đức Khôn Ngoan thâm nhập

và xuyên thấu mọi vật mọi loài.

Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa

và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng,

nên không thể vương một tì ố.

Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu,

là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa,

là hình ảnh lòng nhân hậu của Người.

Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự ; luôn luôn bất biến,

Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài.

Từ thế hệ này qua thế hệ khác,

Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện,

biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người.

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng

những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.

Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.

So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.

Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.

Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.» (Kn 7,22-30). 
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC ĐỀ TÀI VIII: “CÁC THÁNH VỊNH KHÔN NGOAN” 

5.1 Gợi ý của người hướng dẫn: Học xong các Thánh Vịnh Khôn Ngoan, hành trang vào đời của chúng ta như phong phú hơn. Chúng ta có thể liên tưởng đến dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rể, trong Phúc Âm Mát-thêu (25,1-13): Năm cô khôn ngoan mang đèn và mang theo lượng dầu đầy đủ. Năm cô khờ dại không biết nghĩ xa, không biết trù liệu cho trường hợp chàng rể đến trễ. Kết quả là năm cô khôn ngoan được vào dự Tiệc Cưới, còn năm cô khờ dại thì không. 

Đó cũng là bài học của các Thánh Vịnh Khôn Ngoan. Chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng chỉ đường cho chúng ta biết đi vào con đường của Chúa.

5.2 Cùng hát và cầu nguyện

 
XIN CHỈ CHO CON

ĐK.- Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Chân Lý dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi. 

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

TỔNG KẾT KHÓA 

“LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH CÁC THÁNH VỊNH”

6.1 Anh/Chị hãy tóm kết các loại Thánh Vịnh đã học trong Khóa “Lãnh Đạo trong Sách các Thánh Vịnh”.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

6.2 Nhờ các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

..............................................................................................

6.2 Nhờ các Thánh Vịnh ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

..............................................................................................

6.3 Nhờ các Thánh Vịnh Than Vãn, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?

..............................................................................................

..............................................................................................

6.4 Nhờ các Thánh Vịnh Than Vãn - Lời Phàn Nàn (Than Trách), Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

..............................................................................................

6.5 Nhờ các Thánh Vịnh Tạ Ơn, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

..............................................................................................

 6.6 Nhờ các Thánh Vịnh Vương Triều, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

..............................................................................................

6.7 Nhờ các Thánh Vịnh Khôn Ngoan, Anh/Chị đã gặt hái được những lợi ích thiêng liêng nào? 

* trong tương quan với Thiên Chúa? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với vũ trụ vạn vật? 

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với tha nhân?

..............................................................................................

..............................................................................................

* trong tương quan với chính bản thân mình?
..............................................................................................

6.8 Anh/Chị hãy viết một Thánh Vịnh của riêng mình về Khóa “Lãnh Đạo trong Sách các Thánh Vịnh” và hãy cầu nguyện với Thánh Vịnh ấy mỗi ngày cho đến khi vào học Khóa Muối Đất tiếp theo. 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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